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TÓM TẮT ĐỀ TÀI
 
Đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện tại NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 25 tháng 4 năm 2008.


Đề tài tập trung phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng từ năm 2005 đến 2007.


Phương pháp chủ yếu dùng để phân tích trong đề tài là phương pháp so sánh để thấy được tốc độ tăng trưởng của các chỉ số tín dụng và xu hướng phát triển của các chỉ số này trong những năm tới.


Phân tích các chỉ số đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng để tìm ra các  nguyên nhân hạn chế trong hoạt động tín dụng. Từ đó đưa ra các giải pháp giúp cho họạt động tín dụng của ngân hàng đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tới.


Việc phân tích tín dụng ngắn hạn được phân tích theo hai hướng: theo ngành kinh tế và theo thành phần kinh tế.


Qua phân tích cho thấy ngân hàng hoạt động đều mang lại lợi nhuận trong những năm qua. Ta thấy ngân hàng tập trung cho vay đối với các ngành thế mạnh của Huyện như ngành thủy sản và ngân hàng đẩy mạnh phát triển ngành thương nghiệp để góp phần đưa Huyện lên Thị Xã. Đồng thời ngân hàng cũng nỗ lực để đưa ngành nông nghiệp ngày càng tốt hơn trong những năm tới.

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu


Trong quá trình tiếp cận và phát triển với nền kinh tế thế giới hiện nay thì hầu hết các quốc gia đều tự phấn đấu phát triển tối đa để theo kịp tốc độ phát triển chung của thế giới trong đó có Việt Nam.


Việt Nam là một quốc gia có điểm xuất phát với trên 80% dân cư sống dựa vào nghề nông cho nên đây có thể xem là một trong những ngành truyền thống của nước ta từ xưa đến nay. Vì vậy khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nước ta đổi mới cơ cấu kinh tế sao cho phù hợp cũng như tận dụng những kinh nghiệm có được từ rất lâu đời về nghề nông để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hay chất lượng sản phẩm của ngành, nhằm tạo nguồn thu cho quốc gia và tăng khả năng cạnh tranh với các nước trên khu vực và thế giới. Khi chất lượng sản phẩm nông nghiệp tăng cao thì góp phần cải thiện đời sống của người dân, làm dân giàu nước mạnh cho nên ngoài việc đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, cơ khí….theo xu hướng hiện đại thì ngành nông nghiệp vẫn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta.


Chính những chính sách, chủ trương phát triển ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và chính sách phát triển ngành nông nghiệp của huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp nói riêng, trong thời gian hiện nay thì vai trò hệ thống ngân hàng là rất quan trọng, nhất là hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đây là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho sự phát triển của ngành nông nghiệp đặc biệt là cung cấp vốn ngắn hạn cho hộ nông dân. Để thấy rõ hơn hoạt động tín dụng của ngân hàng thì tôi đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Hồng Ngự” trong 3 năm 2005, 2006, 2007 để thấy vai trò cung cấp nguồn vốn của NHNo & PTNT chi nhánh huyện Hồng Ngự cho sự phát triển nền kinh tế Huyện.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


1.2.1 Mục tiêu chung

        Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005, 2006, 2007 từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng để thấy được mặt thuận lợi, mặt khó khăn mà ngân hàng gặp phải. Đồng thời đưa ra biện pháp cải thiện hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng để đạt hiệu quả tốt hơn.


1.2.2  Mục tiêu cụ thể 

   - Phân tích hoạt động huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng

   - Phân tích hoạt động tín dụng, đặc biệt đi sâu vào hoạt động tín dụng ngắn hạn

   - Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn 

   - Đề xuất những biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU


1.3.1 Không gian

        Đề tài được nghiên cứu tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.


1.3.2 Thời gian

        Thời gian nghiên cứu 2 tháng 15 ngày từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 25 tháng 4 năm 2008.


1.3.3 Đối tượng nghiên cứu

        Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Để tìm ra những nguyên nhân hạn chế và đưa ra giải pháp để cải thiện hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đạt hiệu quả hơn.

1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU


Trong quá trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng với khách hàng có nhu cầu về vốn. Tôi đã đọc và tham khảo nhiều bài viết của các anh chị sinh viên khóa trước trên một số tạp chí, sách báo, internet. Nhìn chung mọi vấn đề nghiên cứu đều thể hiện được thực trạng tín dụng của ngân hàng và đưa ra một số giải pháp ở một số khía cạnh cụ thể nào đó. Từ đó xem coi cần có những gì cần nghiên cứu thêm, để hoàn thiện hơn. 


Các đề tài luận văn tốt nghiệp của anh (chị) khóa trước thực tập tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Phú tỉnh An Giang như đề tài “phân tích tín dụng ngắn hạn tại chi nhành NHNo & PTNT huyện Châu Phú tỉnh An Giang”, năm 2007 của sinh viên Quách Thương Thảo, sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT Bình Minh”, năm 2004 của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Các đề tài đều nói lên thực trạng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng qua 3 năm và thấy được những mặt tích cực và những mặt hạn chế. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục để đưa hoạt động tín dụng của ngân hàng ngày một tốt hơn.


Do đó vấn đề nghiên cứu về hoạt động tín dụng, đặc biệt hoạt động tín dụng ngắn hạn là hết sức cần thiết cho hoạt động của các ngân hàng nói chung và chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự nói riêng. 

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Phương pháp luận


2.1.1  Các cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng


2.1.1.1 Tín dụng

        Là hình thức cho vay theo đó người vay phải có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và phải có tài sản thế chấp hay không có tài sản thế chấp tùy theo quy định của ngân hàng, người đi vay phải trả lại vốn vay đúng hạn và lãi vay đúng kỳ hạn đã ký trên hợp đồng tín dụng.

        Lãi vay là chi phí sử dụng vốn vay, khoảng này là do người đi vay và ngân hàng cùng thỏa thuận với nhau về thời hạn cho vay và lãi suất cho vay.

        Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế mang tính chất dân sự, được ký kết giữa ngân hàng với một pháp nhân hay thể nhân vay vốn để đầu tư hay sử dụng vốn vay cho mục đích hợp pháp nào đó.


2.1.1.2 Tín dụng ngắn hạn

        Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng mà các tổ chức tài chính tín dụng cung cấp cho các đơn vị kinh doanh với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

        Ngân hàng cho khách hàng vay vốn ngắn hạn nhằm để bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt của khách hàng hoặc cho vay để tiêu dùng.

        Tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu bởi vì nguồn vốn chiếm tối đa của ngân hàng là khoản tiền gửi ngắn hạn của khách hàng. 


2.1.1.3 Nguyên tắc cho vay

        Nguyên tắc 1: Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp   đồng tín dụng.

        Nguyên tắc 2: Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng.


2.1.1.4 Điều kiện cho vay

         Điều kiện cho vay là những yêu cầu của ngân hàng đối với các bên để làm căn cứ xem xét và quyết định thiết lập quan hệ tín dụng. Khi khách hàng có đủ điều kiện sau thì ngân hàng sẽ cho vay vốn:

·  Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:

       -  Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam

+ Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự

+ Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

+ Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

+ Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

+ Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

       - Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.

· Mục đích sự vốn vay hợp pháp 

· Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết

· Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

 
2.1.1.5 Đối tượng cho vay của ngân hàng

 
Đối tượng cho vay của ngân hàng là phần thiếu hụt trong tổng giá trị cấu thành tài sản cố định, tài sản lưu động và các khoảng chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng trong một thời gian nhất định.

         Ngân hàng cho vay các đối tượng như: 

         - Dùng tiền vay để mua các giá trị vật tư, hàng hóa máy móc thiết bị và các khoảng chi phí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống, đầu tư và phát triển.

         - Dùng số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời gian thi công chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung hạn và dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khoảng lãi được tính trong giá trị tài sản cố định đó.

         Ngân hàng không cho vay các đối tượng dùng tiền vay với mục đích sau:

         - Dùng tiền vay để đóng thuế cho sản xuất kinh doanh (trừ số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

         - Dùng tiền vay để trả nợ gốc và lãi vay cho tổ chức tín dụng khác

         - Dùng tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn


2.1.1.6 Thời hạn cho vay


Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến khi hết thời điểm trả nợ gốc và lãi vốn vay đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.


2.1.1.7 Các phương thức cho vay


Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng vay vốn việc áp dụng các phương thức cho vay gồm có các phương thức cho vay:

+ Cho vay từng lần

+ Cho vay theo hạn mức tín dụng 

+ Cho vay hợp vốn

+ Cho vay theo dự án đầu tư

+ Cho vay trả góp

+ Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

+ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

+ Cho vay theo hạn mức thấu chi


Có nhiều phương thức cho vay khác nhau tuy nhiên ngân hàng thường áp dụng phổ biến nhất là phương thức cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức tín dụng.


2.1.1.8 Các biện pháp bảo đảm tín dụng


Để ngăn ngừa và bù đắp sự thiệt hại về phương diện tài chính cho ngân hàng và hạn chế rủi ro phát sinh trong các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong nền kinh tế thì các ngân hàng đã sự dụng các phương thức đảm bảo như sau: thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh, số dư bù, đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay, tín chấp...


2.1.1.9 Quy trình tín dụng


Quy trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, qui định của ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cho đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.


Việc xây dựng quy trình tín dụng hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị nhằm giảm tối thiểu rủi ro và nâng cao doanh lợi. Việc xây dựng quy trình tín dụng một cách hợp lý sẽ có tác dụng:


Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc xây dựng một mô hình tổ chức thích hợp tại ngân hàng.


Dựa vào quy trình tín dụng, ngân hàng sẽ thiết lập các thủ tục hành chánh sao cho phù hợp với những quy định của luật pháp và đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh.


Có thể nói quy trình tín dụng là một văn bản bắt buộc thực hiện trong nội bộ ngân hàng và thường được in thành văn bản, hoặc sổ tai nhằm hướng dẫn việc thực hiện thống nhất nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng, nhờ đó các nhân viên ngân hàng biết được trách nhiệm phải thực hiện ở vị trí của mình, mối quan hệ với các đồng nghiệp khác hoặc hiểu rõ hơn vai trò của mình trong toàn bộ quy trình, từ đó có thái độ đúng trong công việc.


Quy trình tín dụng còn là cơ sở để kiểm soát tiến trình cấp tín dụng và điều chỉnh chính sách tín dụng cho phù hợp với thực tiển.

       (1) Khách hàng đến liên hệ xin vay và trình giấy tờ chứng minh có tài sản thế chấp cho cán bộ tín dụng.

       (2) Cán bộ tín dụng xem xét thấy đủ điều kiện theo yêu cầu, cán bộ tín dụng hẹn ngày xuống kiểm tra, đánh giá việc khai báo của họ có đúng sự thật không, rồi mới phát đơn xin vay cho khách hàng, cùng với giấy ủy quyền, khế ước vay tiền… và hướng dẫn khách hàng lập theo đúng quy định.

       (3) Sau khi thẩm định dự án kiểm soát yếu tố hợp pháp, hợp lý của người xin vay, đề nghị mức vay, thông báo lãi suất cho khách hàng sau đó chuyển cho trưởng phòng tín dụng.

Hình 1: Quy trình cho vay của ngân hàng











          



       (4) Trưởng phòng tín dụng căn cứ vào tình hình thẩm định của cán bộ phụ trách để quyết định mức cho vay, xem xét lại hồ sơ một lần nữa rồi chuyển cho Phó Giám đốc phụ trách tín dụng.

       (5) Phó Giám đốc phụ trách tín dụng xem xét nếu thấy đủ khả năng cho vay và nằm trong quyền quyết định của mình thì ký duyệt, nếu nằm ngoài khả năng thì chuyển hồ sơ cho Giám đốc ký duyệt.

       (6) Giám đốc xem xét tính pháp lý của hồ sơ căn cứ vào đề nghị của trưởng phòng, Phó Giám đốc cân nhắc với nguồn vốn của ngân hàng để quyết định cho vay sau đó chuyển hồ sơ cho cán bộ tín dụng.

       (6a) Cán bộ tín dụng thông báo cho khách hàng đến phòng ngân quỹ để nhận tiền.

       (6b) Đồng thời cán bộ tín dụng nhận hồ sơ từ Giám đốc chuyển đến phòng kế toán để phòng kế toán ghi vào chứng từ, sổ sách kế toán.

        (7) Kế toán viên phụ trách tín dụng sau khi nhận được hồ sơ đã duyệt có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ vay vốn và mở tài khoản cho vay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng rồi sau đó chuyển giấy báo số tiền cần vay sang phòng ngân quỹ.

        (8) Phòng ngân quỹ sau khi nhận giấy báo chi của phòng kế toán chuyển sang, phòng ngân quỹ có trách nhiệm chi tiền mặt cho khách hàng. 

2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng


+ Doanh số cho vay: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho khách hàng vay trong thời gian nhất định bao gồm vốn đã thu hồi hay chưa thu hồi.


+ Doanh số thu nợ: Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng thu về được khi đáo hạn vào một thời điểm nhất định nào đó.


+ Dư nợ: Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và sẽ thu được vào một thời điểm nhất định. Dư nợ bao gồm nợ trong hạn và nợ xấu.


Để xác định được dư nợ, ngân hàng sẽ so sánh giữa hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ. 


+ Nợ xấu: Là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không có khả năng trả nợ cho ngân hàng khi đến hạn mà không có lý do chính đáng. Nợ xấu bao gồm các khoản nhóm nợ: nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5.


2.1.2.1 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng (vòng)


Là chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tư quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao.

Công thức:


Trong đó: 

VQVTD: Vòng quay vốn tín dụng

DSTN: Doanh số thu nợ

DNBQ: Dư nợ bình quân

Trong đó dư nợ bình quân được tính theo công thức




2.1.2.2 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng vốn huy động


Là chỉ tiêu xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Chỉ tiêu này giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động.

Công thức:




2.1.2.3 Chỉ tiêu nợ xấu trên dư nợ


Là chỉ tiêu đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng, chỉ tiêu này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng cao.

Công thức:



2.1.2.4 Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay (%, lần)


Là chỉ tiêu thể hiện sự so sánh giữa số tiền ngân hàng thu nợ với số tiền ngân hàng cho vay trong một thời kỳ kinh doanh nhất định.

Công thức:



2.2 Phương pháp nghiên cứu


2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu


Số liệu được sự dụng là nguồn số liệu thứ cấp có sẵn tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Hồng Ngự, là số liệu mà ngân hàng dùng để báo cáo nội bộ trong hệ thống ngân hàng.


Số liệu thu thập qua báo cáo thường niên, báo chí, tạp chí ngân hàng những tư liệu tín dụng ngân hàng, các giáo trình bài giảng được học.


2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

    Các phương pháp phân tích sử dụng trong đề tài: 


- Phương pháp đánh giá toàn diện là phương pháp nhận xét chung về cái gì mình nghiên cứu. Để thấy được kết quả của việc tác động tổng hợp của các yếu tố khác nhau thì sẽ như thế nào?


- Phương pháp đánh giá cá biệt là phương pháp xem xét đánh giá từng phần riêng biệt trong tổng thể nghiên cứu. Để thấy xu hướng tăng giảm của từng nhân tố và xem xét nguyên nhân gây ra sự tăng giảm từng phần nghiên cứu đó.


- Phương pháp phân tích số liệu được sử dụng nhiều nhất trong đề tài nghiên cứu này là phương pháp so sánh để nhìn nhận lại các chỉ số hoạt động của ngân hàng qua nhiều năm cụ thể ở đây là qua 3 năm 2005 – 2006 – 2007 để so sánh số liệu của các năm trước với các yêu cầu đã được đặt ra trong năm. Để thấy được kết quả đạt được, có đạt như dự kiến từ đầu năm hay chưa? Nếu kết quả không đạt được như dự kiến thì cần xem xét những chỉ tiêu nào là không đạt và những chỉ tiêu nào đạt, đồng thời xem xét xu hướng phát triển của các chỉ tiêu trong tương lai. Từ đó đưa ra biện pháp để phát triển các chỉ tiêu chưa đạt phù hợp với kế hoạch. Phương pháp so sánh bao gồm so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối:


- Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.

(Y  =   Y1  -   Y0

Ghi chú:

   Y0 : Chỉ tiêu năm trước

   Y1 : Chỉ tiêu năm sau

(Y :  Phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu


Phương pháp so sánh tuyệt đối là phương pháp sử dụng số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục.


Phương pháp so sánh bằng số tương đối là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.



Ghi chú:

   Y0 : Chỉ tiêu năm trước

  %Y : Tốc độ tăng trưởng

(Y :  Phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu


Đây là phương pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nghiên cứu, so sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân phát sinh và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

CHƯƠNG 3

GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỒNG NGỰ

3.1 Lịch sử hình thành và phát triển


3.1.1 Khái quát về NHNo & PTNT Việt Nam


Thời gian hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT có thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày thành lập lại theo Quyết định số 280/QĐ – NH5 ngày 15/10/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước.

         Trụ sở chính đặt tại: Số 2 phố Làng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

         Điện thoại: 84.4.831.3710 qhqt @ fpt.vn

         Fax: 84.4.831.3709 : SWIFT : VBAAVNVX

         Hiện nay vốn điều lệ của chi nhánh NHNo & PTNT là 6.500 tỷ đồng


3.1.2 Lịch sử và sự hình thành của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự

 
Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự được thành lập năm 1987 trực thuộc sự quản lý của NHNo và PTNT tỉnh Đồng Tháp.

         Trụ sở đặt tại: 240 Lý Thường Kiệt – thị trấn Hồng Ngự - huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

         Điện thoại (067) 839417 - 839259

         Fax (067) 837235

         Hình thức sở hữu: Nhà nước

         Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ

 
Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị trấn Hồng Ngự với tất cả 29 cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vị trí tại trung tâm thị trấn Hồng Ngự huyện Hồng Ngự nên rất thuận tiện cho việc kinh doanh của ngân hàng.


Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc NHNo & PTNT Tỉnh, cấp ủy, chính quyến địa phương cùng với việc hăng say yêu nghề tận tụy với công việc của cán bộ viên chức ngân hàng. Từ đó ngân hàng đã từng bước tạo được uy tín đối với khách hàng, đặc biệt là bà con nông dân thị trấn Hồng Ngự.

3.2 Sơ đồ tổ chức


Tình hình nhân sự ở  chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự gồm 29 cán bộ và được bố trí hoạt động.

Hình 2: Sơ đồ tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự









Giải thích sơ đồ:


Ban Giám đốc: gồm một Giám đốc và một Phó Giám đốc phụ trách chung.


+ Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm về quyết định cho vay và thực hiện các công việc sau:


- Xem xét nội dụng thẩm định do phòng tín dụng trình lên để quyết định cho vay hay không cho vay và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập.


- Quyết định các biện pháp xử lý nợ, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp xử lý đối với khách hàng.


+ Phó Giám đốc: Phụ trách phòng kế toán ngân quỹ, điều hành hoạt động ngân hàng khi Giám đốc đi vắng.


Phòng tín dụng: gồm 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng, 8 cán bộ tín dụng.


+ Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm về các công việc 


Phân công cán bộ tín dụng, phụ trách địa bàn và khách hàng, kiểm tra đôn đốc cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ quy chế cho vay của NHNo & PTNT Việt Nam và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.


Kiểm soát nội dung thẩm định của cán bộ tín dụng, tiến hành tái thẩm định hồ sơ vay vốn, gia hạn nợ gốc, lãi, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, lãi và ghi ý kiến của mình trên các hồ sơ cho vay đã quyết định.


Phòng tín dụng: Có nhiệm vụ trình ký, xem xét các vấn đề phát sinh trong phòng và báo cáo với Ban lãnh đạo khi Trưởng phòng đi vắng.


Cán bộ tín dụng: Có nhiệm vụ tiếp đơn xin vay của khách hàng, xem xét, thẩm định, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay của khách hàng có đúng mục đích không, có quyền đề nghị thu hồi vốn nếu xét thấy khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, đôn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn, thu hồi nợ quá hạn.


Phòng kế toán ngân quỹ: gồm 1 Trưởng phòng kế toán, 1 Phó phòng phụ trách kế toán kiểm soát, 1 Phó phòng phụ trách ngân quỹ cùng 4 kế toán và 3 kiểm ngân chịu trách nhiệm thực hiện công việc sau:


+ Kiểm tra doanh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn.


+ Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền gửi.


+ Làm thủ tục phát tiền vay theo quyết định của Giám đốc hay người được ủy quyền.


+ Hạch toán các nghiệp vụ: cho vay, thu nợ, chuyển nợ quá hạn, thu lãi chuyển tiền.


+ Tiến hành sao kê hợp đồng tín dụng, sổ vay vốn theo quy định hiện hành về chế độ kế toán.


+ Lưu giữ hồ sơ vay vốn của khách hàng, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.


Phòng hành chánh nhân sự: gồm 1 Tổ trưởng và 1 nhân viên.


Phòng này có nhiệm vụ cung cấp phương tiện, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, văn thư, giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự cho ngân hàng.


Phòng giao dịch số 1: gồm 1 Trưởng phòng và 2 kế toán, 1 thủ quỹ 


Phòng này có nhiệm vụ huy động tiền giữ bằng nội tệ và ngoại tệ. Bên cạnh đó còn nhận tiền chuyển đi theo nhu cầu của khách hàng và thực hiện cho vay cầm cố kỳ phiếu, sổ tiết kiệm.

3.3 Chức năng và vai trò của NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự


3.3.1 Chức năng

Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội để phục vụ cho vay vốn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của ngành, mục đích chính của NHNo & PTNT và chính quyền địa phương là làm theo nguyên tắc đảm bảo tiền vay và bù đắp các khoản chi phí rủi ro, tạo được lợi nhuận để ngân hàng phát triển và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


3.3.2 Vai trò


Ngân hàng góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn cho các thành phần kinh tế.


Ngân hàng góp phần cùng địa phương phấn đấu để phát triển nền kinh tế Huyện nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển của Huyện so với các Huyện khác.


Ngân hàng hạn chế cho vay với lãi suất cao đặc biệt đối với hộ nông dân để góp phần trong việc gia tăng sản lượng trong nông nghiệp và thủy sản, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân.


Ngân hàng là chổ dựa, người bạn thân thiết của những ai có nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời và lâu dài.

3.4 Những thành tựu đạt được


+  Về công tác quản trị điều hành


- Đã xây dựng được kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tiển địa phương, đảm bảo thu nhập cao hơn chi phí.


- Các cán bộ viên chức tạo mối quan hệ làm việc thân thiện, đoàn kết nhất trí cao.


- Đã phân tích được những mặt làm được và những mặt chưa làm được. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những mặt chưa làm được, đồng thời đưa ra kế hoạch thực hiện tốt các chỉ tiêu định hướng cho năm 2008.


- Định hướng đúng đối tượng đầu tư tín dụng tập hợp vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh có dự án khả thi đạt hiệu quả, hạn chế cho vay đối với hộ nhỏ lẻ.


- Công tác ngân quỹ được đảm bảo an toàn tuyệt đối không xảy ra trường hợp mất mát, thừa thiếu quỹ, việc chuyển tiền cũng được đảm bảo an toàn.


- Lãnh đạo chuyên môn đã kết hợp tốt với công đoàn phát động các phong trào hoạt động tiền gửi tiền tiết kiệm, cho vay thu nợ đông xuân và hè thu.

+ Về công tác huy động vốn


- Số dư nguồn vốn 2007, tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước 61,79% trong đó nguồn vốn huy động có kỳ hạn dưới một năm và trên một năm chiếm tỷ trọng lớn so với nguồn vốn. Công tác huy động vốn của chi nhánh phát triển ổn định và bền vững, đặc biệt tiền gửi và tiền tiết kiệm dân cư chiếm đại bộ phân chủ yếu với số lượng khách hàng một đông.


- Phòng giao dịch số 1 phát huy tốt địa thế kinh doanh kết hợp với thái độ phục vụ tận tình của cán bộ viên chức tạo tâm lý thỏa mái an toàn cho khách hàng gửi tiền. Từ đó số lượng khách hàng gửi tiền một tăng cao.

+ Về công tác tín dụng


- Thực hiện tốt các quy định, chế độ của ngành và văn bản chỉ đạo ngân hàng cấp trên không để xảy ra hiện tượng che dấu nợ xấu, nợ quá hạn chưa chuyển được các đoàn kiểm tra của ngân hàng cấp trên ghi nhận, chất lượng tín dụng ngày được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu không vượt quy định.


- Đã tập trung đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất kinh doanh ổn định có dự án khả thi.


- Thực hiện tốt phân loại nợ hàng quý hàng tháng.



* Kết quả đạt được trong năm 2007

- Tổng nguồn vốn huy động đạt: 63.902 triệu đồng

- Doanh số cho vay đạt: 320.151 triệu đồng

- Doanh số thu nợ: 259.726 triệu đồng

- Tổng dư nợ đạt: 263.972 triệu đồng

- Tổng chi phí: 28.819 triệu đồng

- Tổng thu nhập đạt: 35.742 triệu đồng

- Lợi nhuận đạt: 6.923 triệu đồng


Đây là kết quả đạt được của ngân hàng trong năm 2007. Để thấy được sự phát triển của ngân hàng trong những năm qua thì ta so sánh kết quả hoạt động của ngân hàng từ năm 2005 – 2007 ta nhìn vào bảng 1.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Thu nhập
	20.496
	25.544
	35.742
	5.048
	24,63
	10.198
	39,92

	- Thu lãi tiền gửi
	22
	55
	63
	33
	150
	8
	14,55

	- Thu lãi cho vay
	19.418
	24.591
	30.774
	5.173
	26,64
	6.183
	25,14

	- Thu lãi dịch vụ
	247
	377
	429
	130
	52,63
	52
	13,79

	- Thu khác
	809
	521
	4.476
	-288
	-35,59
	3.955
	759

	2. Chi phí
	16.259
	20.632
	28.819
	4.373
	26,89
	8.187
	39,68

	- Trả lãi tiền gửi
	2.058
	2.549
	3.269
	419
	23,86
	720
	28,25

	- Trả lãi tiền vay
	9.473
	13.439
	14.774
	3.966
	41,86
	1.335
	9,93

	- Trả lãi PHGTCG
	76
	369
	752
	293
	385,53
	383
	103,79

	- Chi phí nhân viên
	1.384
	1.370
	2.140
	-14
	-1,02
	770
	56,21

	- Chi phí về tài sản
	555
	361
	420
	-194
	-34,95
	59
	16,34

	- Chi phí DPBT, BHTGKH
	2.104
	1.885
	6.723
	-271
	-12,57
	4.838
	256,66

	- Chi phí khác
	609
	659
	741
	50
	8,21
	82
	12,44

	3. Thu nhập ròng
	4.237
	4.912
	6.923
	675
	15,93
	2.011
	40,94


(Nguồn: Bảng cân đối kế toán tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm  2005-2007)


Qua bảng 1 ta thấy ngân hàng luôn đạt lợi nhuận qua 3 năm 2005, 2006, 2007 và lợi nhuận luôn tăng qua các năm. Cụ thể năm 2005 chi nhánh đạt mức lợi nhuận là 4.237 triệu đồng, đến năm 2006 là 4.912 triệu đồng tăng 675 triệu đồng với tốc độ tăng 15,93% so với năm 2005. Đến năm 2007 lợi nhuận của ngân hàng đạt 6.923 triệu đồng tăng lên 2.011 triệu đồng với tốc độ tăng 40,94% so với năm 2006. Đạt được kết quả này là do trong thời gian qua nguồn vốn hoạt động của chi nhánh ngân hàng không ngừng tăng trưởng, từ 169.876 triệu đồng năm 2005 tăng lên 266.980 triệu đồng cuối năm 2007. Chính sự tăng trưởng vốn này tạo điều kiện cho chi nhánh ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các thành phần kinh tế. Đồng thời cùng với sự cố gắng của cán bộ tín dụng đã đưa hoạt động của ngân hàng ngày càng tốt hơn do đó thu nhập của ngân hàng tăng dần qua các năm và luôn cao hơn chi phí nên tạo được lợi nhuận tăng dần qua các năm. Có thể thấy rõ hơn sự tăng của lợi nhuận qua 3 năm 2005, 2006, 2007 từ biểu đồ 1. 
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Biểu đồ 1: Biểu đồ biểu hiện kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng qua 3 năm 2005 – 2007


Nhìn vào biểu đồ 1 ta thấy thu nhập, chi phí, lợi nhuận tăng đều qua 3 năm 2005, 2006, 2007, chi phí tăng, thu nhập cũng tăng và kéo theo lợi nhuận tăng. Tổng thu nhập 2005 là 20.496 triệu đồng, đến năm 2006 thu nhập là 25.544 triệu đồng tăng 24,63% so với năm 2005. Đồng thời chi phí năm 2006 tăng 26,89% và lợi nhuận tăng lên 15.93% so với năm 2005. Thu nhập của ngân hàng tăng lên là do các nguồn thu từ lãi tiền gửi, thu lãi cho vay, thu dịch vụ tăng cao cụ thể: thu lãi tiền gửi tăng 150%, thu lãi cho vay tăng 26,64%, thu dịch vụ tăng 52,63%. Tuy nhiên thu khác giảm 35,59% so với năm 2005.


Từ đó yêu cầu đặt ra là ngân hàng phải tiếp tục duy trì và nâng cao các khoản thu này, đẩy mạnh nâng cao các khoản thu khác như đổi mới các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, xử lý các tài sản thế chấp,…. Sao cho nhanh gọn ít tốn kém. Đồng thời ngày càng nâng cao các loại hình dịch vụ phải theo kịp nhu cầu của xã hội và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ để làm tăng nguồn thu cho ngân hàng. Bên cạnh nguồn thu tăng thì chi phí năm 2006 tăng 26,89% nguyên nhân là do ngân hàng tập trung huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho khách hàng nên ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi để thu hút vốn nhàn rỗi trong xã hội qua nhiều hình thức: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang…do đó chi phí trả lãi tiền gửi tăng 23,86% so với năm 2005. Đồng thời ngân hàng cũng tăng lượng vốn bằng cách đi vay ngân hàng Tỉnh làm cho chi phí trả lãi tiền vay tăng 41,86%. Mặt khác để hạn chế lạm phát ngân hàng tăng lãi suất huy động qua phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu), dẫn đến chi phí trả lãi phát hành giấy tờ có giá tăng 385,53%. Ngoài các khoản mục làm tăng chi phí cũng có những khoản mục làm giảm chi phí như: chi về tài sản giảm 34,95% do trong quá trình hoạt động năm 2006 không phát sinh thêm việc mua các thiết bị phục vụ cho hoạt động của ngân hàng nên không tốn chi phí cho khoản mục này, chi phí dự phòng báo toán BHTGKH giảm 12,57% nguyên nhân do tiền gửi khách hàng của năm 2006 thấp hơn năm 2005 nên chi cho việc mua BHTGKH giảm so với năm 2005, chi phí nhân viên giảm 1,02% so với năm 2005 đã tiết kiệm được chi phí cho ngân hàng.


Sang năm 2007 thu nhập của ngân hàng tăng 35.742 triệu đồng với tốc độ tăng 39,92% so với năm 2006 trong đó tăng nhanh nhất là tỷ lệ tăng của thu nhập khác 759% nguyên nhân do ngân hàng đã khắc phục được những hạn chế của năm 2006, đã nâng cao đổi mới các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngoại hối như mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thu phí từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ theo mức phí phù hợp…tuy nhiên nguồn thu quan trọng nhất của ngân hàng vẫn là thu từ lãi cho vay, nguồn thu này tăng 25,14% so với năm 2006. Trong năm 2007 chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 8.187 triệu đồng với tốc độ tăng 39,68% so với năm 2006. Nguyên nhân do sự cạnh tranh gây gắt giữa các ngân hàng nhằm thu hút khách hàng huy động vốn, ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn cao và chi cho các chương trình khuyến mãi nên làm chi phí trả lãi tiền gửi tăng 28,25%, chi phí tài sản tăng 16,34% so với năm 2006 nguyên nhân do ngân hàng nâng cao các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của mình như đổi mới hệ thống bàn ghế, mua máy kiểm tra tiền giả, máy điếm tiền… Đồng thời, chi phí nhân viên tăng 51,21% so với năm 2006 do cán bộ nhân viên ngân hàng tăng lên năm 2006 có 28 người đến năm 2007 tăng lên 29 người và cán bộ nhân viên nhiệt tình trong công việc đã hoàn thành trách nhiệm của mình điều đó làm cho tổng dư nợ tăng, giảm tỷ lệ nợ xấu, mà mức lương của cán bộ nhân viên phục thuộc vào tổng dư nợ và tỷ lệ nợ xấu (tổng dư nợ càng tăng, tỷ lệ nợ xấu càng giảm thì mức lương càng cao). Ngoài ra chi phí dự phòng báo toán BHTGKH tăng 256,66% so với năm 2006. Điều đó cho thấy trong năm 2007 ngân hàng đã huy động vốn càng cao do đó ngân hàng mua BHTGKH tăng nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, tạo tâm lý an tâm cho khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng.


Tóm lại mặc dù chi phí tăng điều qua các năm 2005, 2006, 2007 nhưng thu nhập của ngân hàng qua các năm điều tăng cao hơn. Do ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và các hình thức hoạt động nên chi phí tăng đồng thời thu nhập cũng tăng do đó mang lại lợi nhuận cho ngân hàng qua các năm điều tăng. Dó chính là nhờ sự nổ lực của cán bộ nhân viên trong ngân hàng đã đưa hoạt động của ngân hàng ngày một đi lên, đáp ứng nhu cầu vốn cho nhân dân trong Huyện, góp phần nâng cao vật chất cho người dân. Đồng thời tạo nguồn thu nhập cho hoạt động của ngân hàng. 

3.5 Mục tiêu phát triển trong năm tới (năm 2008)


+ Nguồn vốn huy động: tăng trưởng tối thiểu 20% 

   Trong đó: 

- Nguồn vốn nội tệ tăng trưởng 20% là 79 tỷ đồng

- Nguồn vốn ngoại tệ tăng trưởng 20% là 2 tỷ đồng (quy đổi VND)

- Tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 73%/tổng nguồn vốn huy động là 60 tỷ đồng

        + Dư nợ tín dụng tăng trưởng 12% 

   Trong đó:

- Dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng 20% là 60 tỷ đồng

- Dư nợ cho vay kinh tế hộ chiếm tỷ trọng 93% là 60 tỷ đồng

- Nợ xấu dưới 2% so với tổng dư nợ là 5 tỷ đồng


+ Tài chính 

- Chênh lệch tài chính (quỹ thu nhập) tăng trưởng tối thiếu 15% là 9.810 triệu đồng

- Thu dịch vụ tăng trưởng 30% là 556 triệu đồng

- Phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định

- Thu nhập người lao động phấn đấu đạt trên 14 tháng lương kinh doanh

CHƯƠNG 4

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP QUA 3 NĂM 2005 - 2007

4.1 Phân tích tình hình huy động vốn ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 - 2007


4.1.1 Sơ lược tình hình nguồn vốn của ngân hàng


Như chúng ta đã biết để ngân hàng duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh là nhờ vào nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động sẽ quyết định rất lớn đến quy mô hoạt động của ngân hàng do đó ngân hàng rất chú trọng đến việc huy động vốn. Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự hoạt động với 3 nguồn vốn đó là nguồn vốn huy động, nguồn vốn điều chuyển và các quỹ để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng.

Bảng 2:  Nguồn vốn của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số tiền
	Tỷ trọng

%
	Số tiền
	Tỷ trọng

%
	Số tiền
	Tỷ trọng

%

	1.Nguồn VHĐ
	38.729
	22,79
	39.496
	19,34
	63.902
	23,75

	2. Các quỹ
	21
	0,02
	15
	0,01
	10
	0,004

	3. Vốn điều chuyển
	131.126
	77,19
	164.737
	80,65
	203.068
	76,186

	Tổng nguồn vốn
	169.876
	100
	204.248
	100
	266.980
	100


(Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự năm 2005 - 2007)


Ta thấy, nguồn vốn hoạt động của ngân hàng luôn tăng qua các năm. Cụ thể năm 2005 tổng nguồn vốn là 169.876 triệu đồng và đến năm 2006 là 204.248 triệu đồng tăng 20,23% so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng nguồn vốn 266.980 triệu đồng tăng 31,72% so với năm 2006. Trong tổng nguồn vốn thì vốn điều chuyển chiếm tỷ trọng cao nhất nguyên nhân là do chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự với vị thế là ngân hàng hoạt động ở nông thôn, đa phần người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, điều này đã gây khó khăn cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Do đó để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động kinh doanh thì hoạt động của ngân hàng phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển. Kế đến là nguồn vốn huy động, nguồn vốn này tăng điều qua các năm, tăng cao nhất là năm 2007 với nguồn vốn huy động 63.902 triệu đồng tăng 24.406 triệu đồng với tốc độ tăng 61,79%. Nguyên nhân do tình hình kinh tế đã ổn định, tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát, đồng thời ngân hàng tăng lãi suất huy động nên đã thu hút được khách hàng gửi tiền vào ngân hàng. Bên cạnh đó ta thấy nguồn quỹ của ngân hàng ngày càng giảm điều đó cho thấy các cán bộ tín dụng thi đua rất sôi nỗi nên hầu như ai cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình nên điều được khen thưởng do đó ngân hàng sử dụng nguồn quỹ để khen thưởng cho cán bộ. Để thấy rõ tỷ trọng nguồn vốn của ngân hàng nhìn vào biểu đồ 2.
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Biểu đồ 2: Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm 2005 – 2007

* Tình hình huy động vốn của ngân hàng


Vốn là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, nên bất kỳ một tổ chức nào muốn hoạt động tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao thì điều trước tiên là phải có nguồn vốn dồi dào. Vì vậy, một ngân hàng muốn đứng vững trên thương trường thì điều kiện trước tiên là nguồn vốn của ngân hàng phải đủ lớn mới đảm bảo cho hoạt động tín dụng được thuận lợi nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế. NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự là chi nhánh thuộc NHNo & PTNT tỉnh Đồng Tháp vì thế nguồn vốn hoạt động chủ yếu của ngân hàng là dựa vào nguồn vốn điều chuyển từ ngân hàng Tỉnh và nguồn vốn huy động tại chỗ. Đối với nguồn vốn huy động tại chi nhánh trong 3 năm qua được huy động với nhiều hình thức như tiền gửi của các TCTD, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi VCD, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá. Chi nhánh ngân hàng chủ động khai thác nguồn vốn này nên nguồn vốn huy động của chi nhánh trong thời gian qua tăng trưởng qua các năm thể hiện ở bảng số liệu sau:  

Bảng 3:  Cơ cấu nguồn vốn huy động qua 3 năm 2005 - 2007

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	Số

tiền
	Tỷ trọng %
	Số

tiền
	Tỷ trọng

%
	Số

tiền
	Tỷ trọng

%

	1. Tiền gửi của các TCTD
	2.813
	7,26
	1.320
	3,34
	1.725
	2,70

	2. Tiền gửi không kỳ hạn
	4.122
	10,64
	3.546
	8,98
	2.947
	4,62

	3.Tiền gửi VCD
	61
	0,16
	392
	0,99
	393
	0,62

	4. Tiền gửi tiết kiệm
	30.819
	79,58
	26.954
	68,25
	52.815
	82,64

	5. Phát hành giấy tờ có giá
	914
	2,36
	7.284
	18,44
	6.022
	9,42

	Tổng nguồn VHD
	38.729
	100
	39.496
	100
	63.902
	100


(Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự  2005 - 2007)


Qua bảng cơ cấu nguồn vốn huy động ta thấy, nguồn vốn huy động liên tục tăng từ năm 2005 – 2007. Năm 2005 tổng nguồn vốn huy động là 38.729 triệu đồng đến năm 2006 là 39.496 triệu đồng và năm 2007 là 63.902 triệu đồng. Nguồn vốn này tăng là do trong những năm qua ngân hàng đã có những chính sách thích hợp để thu hút được lượng tiền gửi từ khách hàng. Bên cạnh đó, thu nhập của người dân ngày càng tăng, đồng thời quan điểm các tăng lớp dân cư đang dần thay đổi. Họ không còn muốn giữ tiền ở nhà mà thay vào đó là họ tìm nơi để gửi vào. Một mặt, họ có thể an toàn trong vấn đề giữ tiền. Mặt khác, họ có thể kiếm được khoản thu nhập từ khoản tiền gửi này.


Đóng góp lớn nhất vào khoản tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng đó là tiền gửi tiết kiệm chiếm khoảng 79,58% trong cơ cấu nguồn vốn huy động năm 2005, đến năm 2006 chiếm khoảng 68,24% trong cơ cấu nguồn vốn huy động và năm 2007 chiếm khoảng 82,64% trong cơ cấu nguồn vốn huy động. Trong đó tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm giao động lên xuống nhưng luôn cao hơn 68% trong tổng nguồn vốn huy động, nguyên nhân do ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi ngày càng hợp lý và có chính sách khuyến mãi hấp dẫn đồng thời người dân trúng mùa và trúng giá nên thu nhập cao và có dư vì vậy họ gửi tiết kiệm nhiều. Mặt khác ngân hàng mở thêm phòng giao dịch chuyên nhận tiền gửi từ tầng lớp dân cư từ đó thu hút khách hàng đến gửi tiền, đặc biệt là trong năm 2007 với tốc độ tăng 61,79% so với năm 2006.


Khoản đóng góp thứ hai góp phần tăng nguồn vốn huy động là phát hành giấy tờ có giá. Khoản tiền này chiếm 2,36% trong cơ cấu nguồn vốn huy động năm 2005, đến năm 2006 là 18,44% trong cơ cấu nguồn vốn huy động nguyên nhân do trong năm 2005 là thời kỳ lạm phát khách hàng không muốn nhốt tiền vào một chổ trong thời gian lâu vì lãi suất thường không cố định, mặc dù lãi suất có tăng nhưng vẫn còn thấp, cho nên khách hàng không đầu tư vào kỳ phiếu mà có thể chuyển sang đầu tư vàng, ngoại tệ, cho vay bên ngoài… cho đến năm 2006 tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát, đồng thời ngân hàng tăng lãi suất huy động nên thu hút được khách hàng đầu tư vào kỳ phiếu do đó trong năm 2006 ngân hàng phát hành giấy tờ có giá tăng 696,94% so với năm 2005. Sang năm 2007 chiếm khoảng 9,42% trong cơ cấu nguồn vốn huy động giảm 17,32% so với năm 2006 nguyên nhân do người dân gửi tiết kiệm nhiều nên không mua kỳ phiếu. 


Khoản đóng góp thứ ba góp phần tăng nguồn vốn huy động là tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng. Khoản tiền này chiếm khoảng 10,64% trong cơ cấu nguồn vốn năm 2005, đến năm 2006 là 8,98% trong cơ cấu nguồn vốn huy động và năm 2007 chiếm khoảng 4,62% trong cơ cấu nguồn vốn huy động. Nhìn chung khoản tiền gửi không kỳ hạn điều giảm qua các năm, nguyên nhân do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, các ngân hàng đối thủ mở nhiều tiện ích cho loại hình thanh toán này nên đã thu hút khách hàng gửi tiền không kỳ hạn vào ngân hàng này. 


Kế đến là tiền gửi của TCTD và tiền gửi VCD tuy chiếm tỷ trọng không cao nhưng nó vẫn đóng góp vào việc tăng lên của cơ cấu nguồn vốn huy động như: Tiền gửi các TCTD trong năm 2005 chiếm 7,26%, năm 2006 chiếm 3,34%, và đến năm 2007 chiếm 2,70%, tiền gửi VCD có tỷ trọng gần như không đáng kể (dưới 1%) đây là những khoản tiền gửi tạm thời nhàn rỗi nên khách hàng gửi vào ngân hàng để thu lãi.            


Tóm lại, qua phân tích trên đây ta thấy được việc huy động vốn của ngân hàng phụ thuộc nhiều vào khoản tiền gửi tiết kiệm, vào việc phát hành giấy tờ có giá và tiền gửi không kỳ hạn. Sự tăng giảm của những khoản tiền này sẽ tác động trực tiếp đến nguồn vốn huy động của ngân hàng. Chính vì lẽ đó ngân hàng luôn chú trọng đến việc huy động những khoản mục tiền gửi này. Tuy nhiên đây cũng là những khoản tiền huy động chính của các ngân hàng khác nên áp lực cạnh tranh là không tránh khỏi. Do đó đòi hỏi ngân hàng phải có chính sách thích hợp để thu hút lượng tiền gửi này đồng thời ngân hàng phải tiềm thêm khoản huy động mới để giảm thiểu sự lệ thuộc vào các khoản tiền gửi này.


4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng


Do chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự với vị thế là hoạt động ở nông thôn, phần đa là sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thường có thời hạn sản xuất dưới một năm, nên người nông dân thường vay vốn dưới hình thức là vay ngắn hạn. Nhiều năm qua chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự đã cung cấp vốn ngắn hạn là chủ yếu cho người nông dân để đáp ứng nhu cầu sản xuất của họ và đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của Huyện nhà. Tuy nhiên nhu cầu vốn của người nông dân ngày càng cao, để đáp ứng nguồn vốn này thì ngân hàng chú trọng huy động vốn ngắn hạn, do đó cần phải phân tích tình hình biến động của nguồn vốn này đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

Bảng 4: Tình hình huy động vốn ngắn hạn qua 3 năm 2005 - 2007
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số

tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1.Tiền gửi của các TCTD
	2.813
	1.320
	1.725
	-1.493
	-53
	405
	30,68

	2. Tiền gửi không kỳ hạn
	4.122
	3.546
	2.947
	-576
	14
	-599
	-16,90

	3.Tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng
	1.775
	3.635
	11.613
	1.860
	104,79
	7.978
	219.47

	4. Kỳ phiếu ngắn hạn
	1
	6.839
	5.577
	6.838
	6.838
	-1.262
	-18,45

	VHĐ ngắn hạn
	8.711
	15.340
	21.862
	6.629
	76,01
	6.522
	42,52


 ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: Bảng cân đối kế toán NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự  2005 – 2007)


Nhìn vào bảng 4 ta thấy nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng luôn tăng qua các năm 2005, 2006, 2007. Năm 2005 là 8.711 triệu đồng, đến năm 2006 là 15.340 triệu đồng và năm 2007 là 21.862 triệu đồng. Trong đó tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng cao và luôn tăng qua các năm cụ thể: năm 2006 là 3.635 triệu đồng tăng 104,79% so với năm 2005 và năm 2007 là 11.613 triệu đồng tăng 219,47% so với năm 2006 nguyên nhân là do ngân hàng tăng lãi suất huy động và mở thêm phòng giao dịch chuyên nhận tiền gửi huy động từ các tầng lớp dân cư. Do trước đây một số khách hàng có vốn nhàn rỗi nhưng ngại đến ngân hàng gửi tiền, một phần khả năng bảo mật chưa cao, phần khác do khi vào mùa vụ khách hàng rất đông nên khả năng phục vụ đối với các loại khách hàng huy động vốn chưa cao.


Khi mở phòng giao thì có nhiều thuận lợi hơn khách hàng yên tâm đến ngân hàng gửi và rút tiền. Đồng thời có nhiều hình thức huy động hấp dẫn với nhiều phần quà khuyến mãi bằng tiền liền cho khách hàng khi gửi tiền và nhiều hình thức huy động như trả lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng… nhiều dịch vụ mở ra làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nên đã thu hút khách hàng gửi tiền. Kế đến trong nguồn vốn huy động ngắn hạn là phát hành kỳ phiếu ngắn hạn, trong năm 2006 ngân hàng phát hành 6.839 triệu đồng tăng 6.838% so với năm 2005. Nguyên nhân do trong năm 2006 nền kinh tế ổn định, tỷ lệ lạm phát đã được kiểm soát đồng thời ngân hàng tăng lãi suất huy động, vả lại đầu tư vào kỳ phiếu ngắn hạn ít bị rủi ro hơn nên thu hút khách hàng đầu tư vào kỳ phiếu này. Sang năm 2007 là 5.577 triệu đồng giảm 18,45% so với năm 2006 nguyên nhân do khách hàng đầu tư gửi tiết kiệm nhiều hơn do lãi suất tiết kiệm hấp dẫn hơn. Kế tiếp là tiền gửi của các tổ chức tín dụng và tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng như đã phân tích ở trên. Để thấy rõ tình hình huy động vốn của ngân hàng ta nhìn vào biểu đồ 3.
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Biểu đồ 3: Biểu đồ biểu hiện tình hình huy động vốn ngắn hạn của ngân hàng qua 3 năm 2005 - 2007


Tóm lại do hoạt động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn cho nên phải chú trọng huy động nguồn vốn ngắn hạn, trong thời gian qua thì ngân hàng đã cố gắng huy động nguồn vốn này luôn tăng qua các năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Do đó ngân hàng phải tăng cường đề ra chính sách khuyến mãi hấp dẫn, đồng thời nâng cao các hình thức dịch vụ phục vụ để thu hút khách hàng gửi tiền. Trong đó chú trọng đẩy mạnh huy động vốn nội tệ là quan trọng.

4.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 - 2007


4.2.1 Sơ lược tình hình hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 - 2007   


Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự là chổ dựa vững chắc cho các hộ nông dân và các khách hàng có nhu cầu vốn để kinh doanh. Từ khi thành lập đến nay ngân hàng đã cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tuy có nhiều khó khăn trong hoạt động như sự biến động của thời tiết, dịch bệnh, lạm phát… nhưng các cán bộ ngân hàng đã cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà ngân hàng Tỉnh giao và góp phần tạo sự phát triển ổn định nền kinh tế Huyện nhà. Để thấy rõ điều đó ta đi sơ lược phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 3 năm 2005 – 2007 thông qua bảng 5 dưới đây.

Bảng 5: Tình hình hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007.

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Tổng dư nợ 
	169.501
	203.547
	263.972
	34.046
	20,08
	60.425
	29,69

	a) Ngắn hạn
	147.973
	178.443
	236.696
	30.470
	20,59
	58.253
	32,65

	b) Trung hạn
	21.528
	25.104
	27.276
	3.576
	16,61
	2.172
	8,65

	2.Nợ xấu
	5.506
	4.551
	6.389
	-955
	-17,35
	1.838
	40,04

	a) Ngắn hạn
	2.504
	2.537
	4.313
	33
	1,32
	1.776
	70,01

	b) Trung hạn
	3.002
	2.014
	2.076
	-988
	-32,91
	62
	3,08

	3.Doanh số cho vay
	196.096
	252.583
	320.151
	56.487
	28,81
	67.568
	26,75 

	a) Ngắn hạn
	179.025
	235.625
	305.363
	56.600
	31,62
	69.738
	29,60

	b) Trung hạn
	17.071
	16.958
	14.788
	-113
	-0,66
	-2.170
	-12,80

	4. Doanh số thu nợ
	149.342
	218.537
	259.726
	69.195
	46,33
	41.189
	18,85

	a) Ngắn hạn
	139.421
	205.155
	247.110
	65.734
	47,15
	41.955
	20,45

	b) Trung hạn
	9.921
	13.382
	12.616
	3.461
	34,89
	-766
	-5,72

	5. Dư nợ bình quân
	146.124
	186.524
	233.759
	40.400
	27,65
	47.236
	25,32


( Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007) 


Qua bảng số liệu ta thấy các chỉ số như tổng dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ có xu hướng tăng qua các năm đồng thời cũng cho thấy xu hướng tăng cao của các chỉ số này trong những năm tới. Nguyên nhân do nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng ngày càng cao. Bên cạnh đó ngân hàng mở rộng các hình thức cho vay nên doanh số cho vay của ngân hàng tăng qua các năm, ngoài ra ngân hàng có chính sách thu nợ hợp lý nên các tỷ số này luôn tăng. Năm 2005 ngân hàng cho vay 196.096 triệu đồng, đến năm 2006 cho vay 252.583 triệu đồng tăng 56.487 triệu đồng với tốc độ tăng 28,81% so với năm 2005. Sang năm 2007 vẫn tiếp tục tăng, doanh số cho vay trong năm là 320.151 triệu đồng tăng 67.568 triệu đồng với tốc độ tăng 26,75% so với năm 2006. Trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng thì cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và mạnh qua các năm. Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm 91,13% vào năm 2005, hơn 93% vào năm 2006 và 95,38% vào năm 2007 trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Còn cho vay trung hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cho vay của ngân hàng và có xu hướng giảm.


Chi nhánh ngân hàng phối hợp với các ban ngành địa phương để nắm sát tình hình nhu cầu vốn trong Huyện từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bà con nông dân. Đồng thời do ngân hàng có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm nên đã xác định được nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trong Huyện và có kế hoạch về cơ cấu cho vay phù hợp. Do vậy, doanh số cho vay của ngân hàng tăng qua các năm mà chủ yếu là cho vay ngắn hạn tăng lên và chiếm phần lớn tỷ trọng trong tổng doanh số cho vay là rất phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu vốn cho sản xuất của người nông dân.


Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ của ngân hàng cũng tăng lên. Doanh số thu nợ năm 2005 là 149.342 triệu đồng, đến năm 2006 là 218.537 triệu đồng tăng 69.195 triệu đồng với tốc độ tăng 46,33% so với năm 2005. Doanh số thu nợ năm 2007 là 259.726 triệu đồng tăng 41.189 triệu đồng với tốc độ tăng 18,85% so với năm 2006. Doanh số thu nợ tăng cùng với doanh số cho vay, điều này cho thấy công tác thẩm định khách hàng của cán bộ tín dụng là tốt và ý thức trả nợ của người dân là tương đối cao. Đồng thời nó phản ảnh hoạt động sản xuất của người dân có hiệu quả nên người dân trả nợ cho ngân hàng đúng hạn.


Dư nợ của ngân hàng tăng liên tục qua 3 năm và có xu hướng tăng cao cụ thể năm 2005 tổng dư nợ 169.501 triệu đồng, đến năm 2006 tổng dư nợ 203.547 triệu đồng tăng 34.046 triệu đồng với tốc độ tăng 20,08% so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng dư nợ 263.972 triệu đồng tăng 60.425 triệu đồng với tốc độ tăng 29,69% so với năm 2006. Trong đó dư nợ ngắn hạn luôn chiếm phần lớn tỷ trọng trong tổng dư nợ. Điều này dễ dàng nhận thấy khi nền kinh tế nước ta ngày một ổn định và phát triển thì tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng huyện Hồng Ngự nói riêng. Đồng thời xuất hiện thêm  các doanh nghiệp, công ty cổ phần, nông dân có nhiều hình thức chăn nuôi… trên địa bàn Huyện nên ngân hàng có thể thu hút khách hàng mới này trong tương lai. Bên cạnh những cơ hội kinh doanh như vậy, cũng có không ít những khó khăn mà ngân hàng phải đối mặt như đối thủ cạnh tranh với ngân hàng ngày một tăng, trình độ quản lý và nghiệp vụ chuyên môn cũng là một vấn đề cần được chú trọng nhiều hơn, cho nên ngân hàng cần phải nổ lực hơn nữa trong hoạt động của mình để đạt hiệu quả ngày càng cao.


Bên cạnh sự gia tăng của doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ là sự gia tăng, giảm của nợ xấu. Năm 2005 nợ xấu là 5.506 triệu đồng, đến năm 2006 nợ xấu là 4.551 triệu đồng giảm 955 triệu đồng với tốc độ giảm 17,35% so với năm 2005. Nguyên nhân do các cán bộ tín dụng đã tăng cường hoạt động thu nợ và các khách hàng tuy có khó khăn nhưng vẫn tìm cách trả nợ cho ngân hàng để lấy uy tín đối với ngân hàng và khi trả nợ xong thì khách hàng có thể vay lại nên làm cho tỷ lệ nợ xấu năm 2006 giảm xuống. Sang năm 2007 nợ xấu là 6.389 triệu đồng tăng 1.838 triệu đồng với tốc độ tăng 40,04% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng cho khách hàng gia hạn nợ cho các sản phẩm của khách hàng bị biến động như giá cá tra bị mất giá, một số khách hàng làm ăn thu lỗ… nên khách hàng không thể trả nợ cho ngân hàng đúng hạn được.


Nhìn chung qua 3 năm công tác cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự đã đạt kết quả khả quan, tổng doanh số cho vay và doanh số thu nợ ngày càng tăng cho thấy ngân hàng đã có chính sách huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả. Trong đó hoạt động tín dụng chủ yếu của ngân hàng là tín dụng ngắn hạn. Để thấy rõ hiệu quả hoạt động tín dụng ta nhìn vào chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng ở bảng 6.

Bảng 6: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng chung

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Nợ xấu/Dư nợ (%)
	3,25
	2,23
	2,42

	DSTN/DSCV (%)
	76
	87
	82

	Dư nợ/ Vốn huy động (lần)
	4,38
	5,15
	4,13

	Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
	1,02
	1,16
	1,12


          (Nguồn: Cơ sở dữ liệu từ bảng 5)


Căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng ở bảng 6 ta thấy tỷ lệ nợ xấu còn chiếm tỷ lệ cao so với dư nợ mặc dù không vượt quy định của ngân hàng trung ương nhưng ngân hàng cần quản lý tỷ lệ nợ xấu chặt chẽ hơn nữa để tăng vòng quay vốn của ngân hàng nhằm để tăng lợi nhuận cho ngân hàng.


Tỷ số DSTN/DSCV tăng giảm không ổn định. Năm 2005 tỷ số này là 76% đến năm 2006 là 87% tăng hơn so với năm 2005 cho thấy công tác thu nợ của ngân hàng năm 2006 có hiệu quả. Sang năm 2007 tỷ số này là 82% giảm hơn so với năm 2006 do trong năm 2007 ngân hàng cho khách hàng gia hạn nợ cho các sản phẩm của khách hàng bị biến động giá, một số khách hàng làm ăn thua lỗ…tuy nhiên công tác thu nợ của ngân hàng vẫn cao và có hiệu quả.


Tỷ số dư nợ/vốn huy động qua 3 năm tương đối cao cho thấy công tác tín dụng của ngân hàng rất hiệu quả. Tuy nhiên dư nợ của ngân hàng là nguồn vốn vay ngân hàng Tỉnh (vốn điều chuyển). Vì vậy mà ngân hàng cần chú trọng công tác huy động vốn trong những năm tới để vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng.


Vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng tăng giảm không ổn định. Nhìn chung vòng quay vốn vẫn cao và có hiệu quả. Điều này cho thấy trong những năm tới lượng vốn trong ngân hàng luôn luân chuyển và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Mặt dù vậy ngân hàng cần phải nâng cao hơn nữa vòng quay vốn này. Mặt khác phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng giúp cho hoạt động tín dụng của ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận và an toàn tránh rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đến mức thấp nhất.


4.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự năm 2005 – 2007

 
Qua phân tích tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007 ở trên. Ta thấy hoạt động chủ yếu của ngân hàng là hoạt động tín dụng ngắn hạn, đây là nhiệm vụ chủ yếu của ngân hàng nhằm hỗ trợ nguồn vốn thiếu hụt tạm thời cho người dân. Hơn nữa nhu cầu vốn tín dụng ngắn hạn ở khu vực này rất cao như phục vụ cho chăn nuôi và trồng trọt, các hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ…Do đó, để phân tích rõ hơn hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng ta có thể phân tích tình hình cho vay của ngân hàng thông qua tình hình cho vay ngắn hạn.


4.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng


Hoạt động cho vay là hoạt động chính yếu và quan trọng của các ngân hàng nói chung và chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự nói riêng. Hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, nó không chỉ có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà cả đối với bản thân ngân hàng. Nhờ cho vay mà tạo nguồn thu nhập cho ngân hàng để bù đắp các chi phí kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động cho vay của ngân hàng là hoạt động mang tính rủi ro lớn do đó cần có sự quản lý chặt chẽ các khoản cho vay. Vì vậy cần phải phân tích tình hình cho vay ngắn hạn của ngân hàng.

 
4.2.2.1.1 Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế


Để bắt đầu phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng là phần phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế trong 3 năm qua của ngân hàng để thấy được quy mô hoạt động của ngân hàng.


Trong những năm qua chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự không ngừng tìm kiếm khách hàng mới như mở rộng đầu tư đến các xã vùng sâu vùng xa, chuyển dịch đầu tư mở rộng đối tượng tín dụng. Đồng thời phù hợp với nhu cầu sản xuất và có mức lãi suất cho vay hợp lý nên nhu cầu vay vốn ngắn hạn của khách hàng rất cao. Bên cạnh đó ngân hàng giải quyết kịp thời nhu cầu vốn hợp lý cho các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân… Điều đó đã làm cho doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Cụ thể doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng ngày càng tăng, năm 2005 là 179.025 triệu đồng, đến năm 2006 là 235.625 triệu đồng tăng 56.600 triệu đồng với tốc độ tăng 31,62% so với năm 2005 và năm 2007 là 305.363 triệu đồng tăng 69.738 triệu đồng với tốc độ tăng 29,60% so với năm 2006. Để thấy rõ hơn ta nhìn vào bảng 7.

Bảng 7:  Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Nông nghiệp
	38.688
	22.450
	17.416
	-16.238
	-41,97
	-5.034
	-22,40

	2. Thủy sản 
	108.254
	173.350
	230.594
	65.096
	60,13
	57.244
	33,02

	3. Thương nghiệp
	21.030
	30.115
	46.546
	9.085
	43,20
	16.431
	54,56

	4. Ngành khác
	11.053
	9.710
	10.807
	-1.343
	-12,15
	1.097
	11,29

	Tổng cộng
	179.025
	235.625
	305.363
	56.600
	31,62
	69.738
	29,59


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)


Ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng ngày càng tăng và có xu hướng tăng dần trong những năm tới. Trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng là cho vay ngành thủy sản chiếm 60,47% năm 2005, đến năm 2006 là 73,57% và năm 2007 là 75,52% trong doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng, cho vay ngành thủy sản tăng qua các năm và tăng nhiều nhất trong doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng, đồng thời có xu hướng tăng trong những năm tới. Kế đến là ngành thương nghiệp năm 2005 chiếm 11,75%, đến năm 2006 là 12,78% và năm 2007 là 15,24%, cho vay ngành này cũng tăng qua các năm và có xu hướng tăng trong những năm tới. Tiếp theo là ngành nông nghiệp năm 2005 là 21,61%, đến năm 2006 là 9,53% và năm 2007 là 5,71%, cho vay ngành này giảm qua các năm và cuối cùng là ngành khác. Điều đó cho thấy tốc độ phát triển về kinh tế của Huyện ngày một được cải thiện và nâng cao theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các ngành thế mạnh của Huyện đó là tăng doanh số cho vay ngành thủy sản.


Như đã phân tích ở trên, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng và thấy được tỷ trọng cho vay của các ngành trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn. Để cụ thể hóa bằng việc phân tích từng khoản mục trong doanh số cho vay ngắn hạn.

· Cho vay ngành nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư, sửa chữa máy nông nghiệp…

· Cho vay ngành thủy sản như: cho vay mua cá giống, thuốc trị bệnh, thức ăn…

· Cho vay ngành thương nghiệp như: cho vay phục vụ các nhu cầu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các công ty cổ phần, cho các hoạt động mua bán của các chợ... 

· Cho vay ngành khác như: cho vay mua ghe, mua sà lan, mua sắm phụ tùng vật chất, cho vay đi xuất khẩu lao động…

· Về cho vay ngành nông nghiệp


Qua bảng 7 ta thấy tình hình cho vay ngành nông nghiệp có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2005 là 38.688 triệu đồng, đến năm 2006 là 22.450 triệu đồng giảm 16.238 triệu đồng với tốc độ giảm 41,97% so với năm 2005 và năm 2007 là 17.416 triệu đồng giảm 5.034 triệu đồng với tốc độ giảm 22,04% so với năm 2006. Nguyên nhân do nhiều hộ nông dân trong Huyện thấy ngành thủy sản mang lại lợi nhuận nhiều hơn ngành nông nghiệp. Đây là ngành thế mạnh của Huyện nên một số những hộ làm nghề nông đã lấy đất trồng lúa, hoa màu đào hầm để nuôi cá chủ yếu là nuôi cá tra, cá basa…Bên cạnh đó trong những năm qua thì Huyện thường có những yếu tố bất lợi xảy ra như thời tiết khô hạn, dịch bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, bệnh dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh ở heo, giá cả vật tư biến đổi không ổn định nhất là giá phân bón tăng đột biến đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân cho nên một số hộ dân đã chuyển sang nuôi cá. Do đó việc cho vay làm nông nghiệp giảm qua các năm.


Mặc dù vậy nhưng Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự vẫn không ngừng nỗ lực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp trong những năm tới ngày càng tăng dần. Để đáp ứng nhu cầu đảm bảo lương thực cho quốc gia, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển và tăng nhanh sản lượng lương thực cho Huyện.

· Về cho vay ngành thủy sản


Mục đích cho vay nuôi trồng thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho bà con nông dân mua cá giống, thức ăn, thuốc ngừa bệnh và các chi phí khác phục vụ nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian qua ngân hàng cho vay nuôi trồng thủy sản chủ yếu là nuôi cá hầm, cá bè…Các loại cá thường được nuôi nhất là tra, cá basa, cá lóc, cá điêu hồng…Sản lượng nuôi trồng thủy sản được cung cấp trong và ngoài Huyện nhưng thường cung cấp trong Huyện là chủ yếu.


Cụ thể năm 2005 là 108.254 triệu đồng, đến năm 2006 là 173.350 triệu đồng tăng 65.096 triệu đồng với tốc độ tăng 60,13% so với năm 2005. Sang năm 2007 là 230.594 triệu đồng tăng 57.244 triệu đồng với tốc độ tăng 33,02% so với năm 2006. Nguyên nhân do giá cả của các sản phẩm thủy sản cao mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, từ đó thu hút ngày càng nhiều người đầu tư mới vào nuôi thủy sản. Mặt khác gần đây người dân tiếp cận nhanh chóng với phương thức chăn nuôi hiện đại cho nên hiệu quả của con giống, thức ăn giúp người dân nâng cao được năng suất chăn nuôi. Đồng thời do trên địa bàn cũng có những nhà máy sản xuất chế biến thủy sản để xuất khẩu và để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước do đó nhu cầu về nuôi thủy sản ngày một tăng nên đã thu hút nhiều hộ nông dân chuyển từ trồng lúa sang nuôi cá. Vì vậy mà doanh số cho vay ngành thủy sản tăng nhanh, ngày càng một cao và có xu hướng tăng trong những năm tới.

· Về cho vay ngành thương nghiệp


Bên cạnh ngành nông nghiệp và ngành thủy sản là ngành thương nghiệp cũng là ngành rất phát triển của Huyện vì nó là nền tảng là cơ sở cho quá trình đô thị hóa của Huyện. Trên địa bàn huyện Hồng Ngự ngày càng trở thành khu đô thị có nhiều công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, các khu chợ,… được thành lập và trong vài năm tới thì thị trấn Hồng Ngự thuộc huyện Hồng Ngự sẽ tiến lên thị Xã do đó làm cho nhu cầu về các loại hình dịch vụ phục vụ mua bán được chú ý mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dân và nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trao đổi hàng hóa của người dân trong và ngoài Huyện tốt hơn. Do đó nhu cầu về vốn đối với các đối tượng này ngày càng cao nên làm cho doanh số cho vay của ngân hàng cũng tăng theo. Cụ thể năm 2005 là 21.030 triệu đồng, đến năm 2006 là 30.115 triệu đồng tăng 9.085 triệu đồng với tốc độ tăng 43,20% so với năm 2005 và năm 2007 là 46.546 triệu đồng tăng 16.431 triệu đồng với tốc độ 54,56% so với năm 2006. Điều đó cho thấy sự đóng góp của ngân hàng trong sự phát triển của nền kinh tế Huyện.

· Về cho vay ngành khác


Ta thấy cho vay ngành khác chiếm 6,17 % trong doanh số cho vay ngắn hạn năm 2005, đến năm 2006 chiếm 4,12% và năm 2007 chiếm 3,54% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Cho vay ngành khác tăng, giảm không ổn định qua các năm 2005, 2006, 2007. Năm 2005 là 11.053 triệu đồng, đến năm 2006 là 9.710 triệu đồng giảm 1.343 triệu đồng với tốc độ giảm 12,15% so với năm 2005 nguyên nhân do ngân hàng tập trung cho vay ngành thủy sản và thương nghiệp nên giảm tỷ lệ cho vay đối với ngành khác. Sang năm 2007 là 10.807 triệu đồng tăng 1.097 triệu đồng với tốc độ tăng 11,29% so với năm 2006 nguyên nhân do trong năm 2007 ngân hàng huy động được lượng vốn tăng cao nên ngân hàng tăng cho vay ngành khác để tạo thêm cơ hội cho Huyện phát triển và tạo cơ hội cho khách hàng trong việc thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho ngân hàng và tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng.


4.2.2.1.2. Phân tích tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế


Bên cạnh việc phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế thì kế đến là phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế. Để thấy rõ điều đó ta nhìn vào bảng 8.

Bảng 8: Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. DNNQD
	6.366
	6.602
	10.192
	236
	3,71
	3.590
	54,38

	2. HSXKD
	172.659
	229.023
	295.171
	56.364
	32,65
	66.148
	28,88

	Tổng cộng
	179.025
	235.625
	305.363
	56.600
	31,62
	69.738
	29,59


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)


Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự mở rộng quan hệ cho vay đối với các thành phần kinh tế như doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hộ sản xuất kinh doanh cho thấy doanh số cho vay luôn tăng qua các năm. Năm 2005 179.025 triệu đồng, đến năm 2006 là 235.625 triệu đồng tăng 56.600 triệu đồng với tốc độ tăng 31,62% so với năm 2005 và sang năm 2007 là 305.363 triệu đồng tăng 69.738 triệu đồng với tốc độ tăng 29,59% so với năm 2006. Trong đó doanh số cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn 96,44% trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Điều này cũng là tất yếu bởi vì thành phần kinh tế hộ sản xuất kinh doanh là những khách hàng truyền thống của ngân hàng và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có địa bàn và qui mô hoạt động rộng lớn. Bên cạnh đó chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự là ngân hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt cho nông dân do đó doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất luôn tăng qua các năm. Còn doanh nghiệp ngoài quốc doanh tuy cũng có lĩnh vực hoạt động đa dạng nhưng qui mô vừa và nhỏ nên lượng vốn cho vay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng. Mặc dù vậy doanh số cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh luôn tăng qua các năm.

· Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh


Năm 2005 doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 6.366 triệu đồng, đến năm 2006 là 6.602 triệu đồng tăng 236 triệu đồng với tốc độ tăng 3,71% so với năm 2005. Sang năm 2007 là 10.192 triệu đồng tăng 3.590 triệu đồng với tốc độ tăng 54,38% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của Tỉnh, trên cơ sở chương trình tín dụng đã được xây dựng tập trung cho vay những ngành trọng điểm cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay đối với các phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra chi nhánh ngân hàng còn mở rộng đối tượng khách hàng nên số lượng khách hàng vay vốn ngày càng tăng.

· Đối với hộ sản xuất kinh doanh


Trong những năm qua doanh số cho vay của ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu thành phần kinh tế, và doanh số cho vay luôn tăng qua các năm. Năm 2005 doanh số cho vay là 172.659 triệu đồng, đến năm 2006 là 229.023 triệu đồng tăng 56.364 triệu đồng với tốc độ tăng 32,65% so với năm 2005 và sang năm 2007 là 295.171 triệu đồng tăng 66.148 triệu đồng với tốc độ tăng 28,88% so với năm 2006. Điều này thể hiện nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng cao chứng tỏ người dân đã mở rộng sản xuất về qui mô và hình thức hoạt động, có sự chuyển dịch cơ cấu ngành và dần phát triển vững mạnh, bền vững, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, vươn lên trở thành một ngành sản xuất lớn góp phần nâng cao đời sống cho người dân, ổn định kinh tế. Đồng thời cũng phản ảnh ngân hàng đã mạnh dạn đầu tư cho vay vào các ngành sản xuất truyền thống của người dân, tạo được công ăn cho nhiều người, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, nhằm cải thiện cuộc sống ngày tốt hơn.


Nhìn chung trong thời gian qua, doanh số cho vay kể cả hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh điều tăng. Qua đó cho thấy chi nhánh ngân hàng không những đẩy mạnh cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh mà còn mở rộng đối với các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh, điều này thể hiện qua doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng dần qua các năm. Sự gia tăng tỷ trọng cho vay của ngân hàng  đối với hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh là rất phù hợp với xu thế phát triển kinh tế của Huyện. Tuy nhiên tỷ trọng cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế này. Vì vậy trong những năm tới ngân hàng có chính sách vốn phù hợp để mở rộng cho vay thành phần kinh tế này.

 
4.2.2.2 Phân tích tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng


Ngân hàng là tổ chức trung gian giữa người thừa vốn và người thiếu vốn, hoạt động chủ yếu của ngân hàng là đi vay để cho vay nên vốn của nó phải được bảo tồn và phát triển. Khi các chủ thể trong nền kinh tế sử dụng vốn của ngân hàng thì họ phải trả lãi cho ngân hàng. Phần lãi này phải bù đắp được phần lãi mà ngân hàng đi vay, phần chi phí cho hoạt động của ngân hàng và đảm bảo có lợi nhuận cho ngân hàng, hoạt động cho vay là hoạt động có nhiều rủi ro, đồng vốn mà ngân hàng cho vay có thể được thu hồi đúng hạn, trể hạn hoặc có thể không thu hồi được. Vì vậy công tác thu hồi nợ (đúng hạn và đầy đủ) được ngân hàng đặt lên hàng đầu, bởi một ngân hàng muốn hoạt động tốt không phải chỉ nâng cao doanh số cho vay mà còn chú trọng công tác thu nợ làm sao để đảm bảo đồng vốn bỏ ra và thu hồi lại nhanh chóng, tránh thất thoát và có hiệu quả.


Mặc dù việc thu hồi nợ là yếu tố chưa nói lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng một cách trực tiếp nhưng nó là yếu tố chủ yếu thể hiện khả năng phân tích, đánh giá, kiểm tra khách hàng của ngân hàng là thành công hay không. Việc thu hồi một khoản nợ đúng với các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng tín dụng là một thành công rất lớn trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Vì đã cho vay đúng đối tượng, người sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả và người vay đã tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng qua việc họ trả nợ và lãi đầy đủ, đúng hạn cho ngân hàng. Do đó, ta cần phân tích tình hình doanh số thu nợ của ngân hàng, cụ thể là thu nợ ngắn hạn.

 
4.2.2.2.1 Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế


Trong những năm qua cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay ngắn hạn thì doanh số thu nợ ngắn hạn cũng tăng lên. Để thấy rõ ta nhìn vào bảng 9.

Bảng 9: Tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế

ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Nông nghiệp
	30.029
	37.426
	20.918
	7.397
	24,63
	-16.508
	-44,10

	2. Thủy sản 
	84.306
	131.546
	183.135
	47.240
	56,04
	51.589
	39,22

	3. Thương nghiệp
	16.208
	24.691
	33.273
	8.483
	52,34
	8.582
	34,75

	4. Ngành khác
	8.878
	11.492
	9.784
	2.614
	29,44
	-1.708
	-14,86

	Tổng cộng
	139.421
	205.155
	247.110
	65.734
	47,15
	41.955
	20,45


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)


Qua bảng 9 ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng qua các năm và có xu hướng tăng trong những năm tới. Năm 2005 doanh số thu nợ là 139.421 triệu đồng, đến năm 2006 là 205.155 triệu đồng tăng 65.734 triệu đồng với tốc độ tăng 47,15% so với năm 2005. Sang năm 2007 là 247.110 triệu đồng tăng 41.955 triệu đồng với tốc độ tăng 20,45% so với năm 2006. Tương ứng với doanh số cho vay thì doanh số thu nợ ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng và có xu hướng tăng trong những năm tới. Còn doanh số thu nợ của ngành nông nghiệp tăng giảm không ổn định, doanh số thu nợ ngành thương nghiệp luôn tăng qua các năm, doanh số cho vay ngành khác tăng giảm không ổn định.

· Về thu nợ ngành nông nghiệp


Doanh số thu nợ ngắn hạn ngành nông nghiệp tăng giảm không ổn định. Doanh số thu nợ năm 2005 là 30.029 triệu đồng, đến năm 2006 là 37.426 triệu đồng tăng 7.397 triệu đồng với tốc độ tăng 24,63% so với năm 2005. Nguyên nhân do các cán bộ tín dụng đã tăng cường hoạt động thu hồi nợ và khách hàng tuy có khó khăn nhưng vẫn tìm cách để trả nợ cho ngân hàng để lấy uy tín với ngân hàng. Bên cạnh đó thì năm 2006 là năm lạm phát đã được kiểm soát nên giá cả tương đối ổn định, người dân thu hồi vốn nhanh nên đã trả nợ ngân hàng kịp thời và đúng lúc.


Sang năm 2007 doanh số thu nợ ngắn hạn là 20.918 triệu đồng giảm 16.508 triệu đồng với tốc độ giảm 44,10% so với năm 2006. nguyên nhân do các yếu tố khách quan như thiên tai, thời tiết khô hạn, dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, bệnh rầy nâu, bệnh tai xanh ở heo, bệnh dịch cúm gia cầm, giá vật tư nguyên liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Bên cạnh đó một số hộ dân làm nông nghiệp nay chuyển sang làm ngành thủy sản nên doanh số cho vay ngành nông nghiệp giảm dần dẫn đến làm giảm doanh số thu nợ của ngân hàng.

· Về thu nợ ngành thủy sản


Dựa vào bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ ngành thủy sản luôn tăng qua các năm và có xu hướng luôn tăng cao trong những năm tới. Năm 2005 doanh số thu nợ là 84.306 triệu đồng, đến năm 2006 là 131.546 triệu đồng tăng 47.240 triệu đồng với tốc độ tăng 56,04% với năm 2005. Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 183.135 triệu đồng tăng 51.589 triệu đồng với tốc độ tăng 39,22% so với năm 2006. Nguyên nhân do người dân tiếp cận nhanh chóng với phương thức chăn nuôi hiện đại cho nên hiệu quả của con giống, thức ăn giúp người dân nâng cao được năng suất chăn nuôi và cá có giá nên khách hàng trả nợ cho ngân hàng kịp thời và đúng hạn.

· Về thu nợ ngành thương nghiệp


Đi đôi với doanh số cho vay ngắn hạn ngành thương nghiệp tăng lên thì doanh số thu nợ ngắn hạn ngành thương nghiệp tăng theo liên tục qua các năm. Năm 2005 doanh số thu nợ là 16.208 triệu đồng, đến năm 2006 là 24.691 triệu đồng tăng 8.483 triệu đồng với tốc độ tăng 52,34% so với năm 2005. Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 33.273 triệu đồng tăng 8.582 triệu đồng với tốc độ tăng 34,75 so với năm 2006. Nguyên nhân do Huyện có chính sách phù hợp để khuyến khích cũng như tạo điều kiện thuận lợi thông thoát trong đầu tư nhất là đầu tư về các loại hình thương nghiệp nhằm tổ chức công tác thị trường nông thôn và thị trường xuất khẩu để người dân bán hàng nông sản, mua lại nguyên vật liệu, vật tư sản xuất và hàng hóa tiêu dùng được thuận lợi, giá cả hợp lý từ đó người dân mua bán được thuận lợi hơn nên tạo thu nhập và khả năng trả nợ vay đúng hạn cho ngân hàng. Sự tăng lên của doanh số thu nợ ngành thương nghiệp cho thấy việc mở rộng đầu tư của ngân hàng là phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế địa phương góp phần vào việc công nghiệp hóa nông thôn dần dần đưa Hồng Ngự lên Thị Xã.

· Về thu nợ ngành khác


Ta thấy doanh số thu nợ ngành khác tăng, giảm không ổn định. Năm 2005 doanh số thu nợ là 8.878 triệu đồng, đến năm 2006 là 11.492 triệu đồng tăng 2.614 triệu đồng với tốc độ tăng 29,44% so với năm 2005. Nguyên nhân do trong năm 2006 ngân hàng chuyển đầu tư cho các ngành phát triển kinh tế địa phương như: ngành thủy sản, ngành thương nghiệp…nên doanh số thu nợ ngành khác tăng để chuyển vốn cho các ngành trên.


Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 9.784 triệu đồng giảm 1.708 triệu đồng với tốc độ giảm 14,86% so với năm 2006. Nguyên nhân do khách hàng gặp khó khăn làm ăn thua lỗ, một số người vay đi xuất khẩu lao động không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng đúng hạn nên xin gia hạn nợ làm doanh số thu nợ năm 2007 giảm xuống.


Qua phân tích ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn tăng qua các năm tương ứng với doanh số cho vay, điều này cho thấy công tác thu nợ của ngân hàng rất tốt và việc đầu tư cho vay của ngân hàng ít gặp rủi ro.


4.2.2.2.1 Phân tích tình hình thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng


Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế luôn tăng liên tục và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Năm 2005 doanh số thu nợ là 139.421 triệu đồng, đến năm 2006 là 205.155 triệu đồng tăng 65.734 triệu đồng với tốc độ tăng 47,15% so với năm 2005. Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 247.110 triệu đồng tăng 41.955 triêu đồng với tốc độ tăng 20,45% so với năm 2006. Doanh số thu nợ đối với thành phần kinh tế hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng. Trong năm 2005 thành phần hộ sản xuất kinh doanh chiếm 94,97% doanh số thu nợ, năm 2006 chiếm 96,65% doanh số thu nợ, năm 2007 chiếm 97,04% doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng. Còn doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng.

Bảng 10: Tình hình doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. DNNQD
	6.304
	6.864
	7.292
	560
	8,88
	428
	6,24

	2. HSXKD
	132.417
	198.292
	239.818
	65.874
	49,75
	41.527
	20,94

	Tổng cộng
	139.421
	205.155
	247.110
	65.734
	47,15
	41.955
	20,45


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)

· Thu nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh


Năm 2005 doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 6.304 triệu đồng, đến năm 2006 là 6.864 triệu đồng tăng 560 triệu đồng với tốc độ tăng 8.88% so với năm 2005. Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 7.292 triệu đồng tăng 428 triệu đồng với tốc độ tăng 6,24% so với năm 2006. Nguyên nhân do hoạt động của các thành phần này trong các năm qua có hiệu quả, có khả năng trả nợ và lãi cho ngân hàng.

· Thu nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh 


Đối với hộ sản xuất kinh doanh tình hình thu nợ đạt được kết quả rất cao. Năm 2005 doanh số thu nợ ngắn hạn là 132.417 triệu đồng, đến năm 2006 là 198.291 triệu đồng tăng 65.874 triệu đồng với tốc độ tăng 49,75% so với năm 2005. Sang năm 2007 doanh số thu nợ là 239.818 triệu đồng tăng 41.527 triệu đồng với tốc độ tăng 20,94% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng tăng cường công tác thu hồi nợ nên doanh số thu nợ ở khu vực hộ sản xuất kinh doanh tăng lên đáng kể. Mặt khác hoạt động sản xuất của hộ sản xuất trong Huyện có bước tiến triển khá, trình độ quản lý, qui mô và công nghệ ngày được nâng cao, làm ăn có hiệu quả nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu nợ của ngân hàng.


Nhìn chung tình hình thu nợ ngắn hạn đối với các thành phần kinh tế đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả đáng kể. Điều này cho thấy hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng có chuyển biến theo hướng tích cực, có thể đánh giá phần nào công tác lựa chọn khách hàng ngân hàng, cũng như việc theo dõi sử dụng vốn vay và động viên khách hàng để khách hàng trả nợ cho ngân hàng đúng hạn, hạn chế việc cho khách hàng gia hạn nợ, nhờ vậy mà doanh số thu nợ của ngân hàng tăng lên đáng kể. 


4.2.2.3 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn của ngân hàng


Ngân hàng muốn hoạt động tốt không chỉ phải nâng cao doanh số cho vay mà còn phải nâng cao mức dư nợ. Muốn vậy thì ngân hàng chọn cho mình khách hàng quen thuộc đảm bảo về mặt tài chính có dư nợ lớn nhưng có uy tín đối với ngân hàng. Do đó đòi hỏi cán bộ tín dụng của ngân hàng đánh gía đúng năng lực của khách hàng.


Dư nợ là khoản vay của khách hàng qua các năm mà chưa đến thời điểm thanh toán, hoặc đến thời điểm thanh toán mà khách hàng không có khả năng trả nợ do những nguyên nhân khách quan hay những nguyên nhân chủ quan, dư nợ bao gồm nợ trong hạn và nợ xấu. Dư nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả và quy mô hoạt động của ngân hàng. Nó cho biết tình hình cho vay, thu nợ đạt hiệu quả như thế nào đến thời điểm báo cáo và đồng thời cho biết số nợ mà ngân hàng còn phải thu từ khách hàng. Do đó ngân hàng cần phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn của ngân hàng. 


4.2.2.3.1 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế


Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng chú trọng đầu tư phát triển ngành thủy sản đây là ngành thế mạnh của Huỵện, bên cạnh đó thì ngân hàng bám sát tình hình kinh tế thực tế tại địa phương để kịp đưa đồng vốn của ngân hàng đầu tư vào ngành, lĩnh vực có hiệu quả kinh tế xã hội cao.


Trong những năm qua ngân hàng đã đầu tư vào việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đồng thời ngân hàng còn mở rộng đầu tư vào các ngành sản xuất của các hộ nông dân, góp phần vào mục tiêu chung cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Bảng 11: Tình hình dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Nông nghiệp
	31.978
	17.002
	13.500
	-14.976
	-46,83
	-3.502
	-20,60

	2. Thủy sản 
	89.477
	131.281
	178.740
	41.804
	46,72
	47.459
	36,15

	3. Thương nghiệp
	17.382
	22.806
	36.079
	5.424
	31,20
	13.273
	58,20

	4. Ngành khác
	9.136
	7.354
	8.377
	-1.782
	-19,50
	1.023
	13,91

	Tổng cộng
	147.973
	203.547
	236.696
	55.574
	37,56
	33.149
	16,29


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)


Điều đó chứng tỏ qua tổng dư nợ của ngân hàng ngày càng tăng và có xu hướng tăng cao trong những năm tới. Trong năm 2005 tổng dư nợ ngắn hạn của ngân hàng là 147.973 triệu đồng, trong đó dư nợ ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao nhất với dư nợ là 89.477 triệu đồng, đến năm 2006 tổng dư nợ ngắn hạn là 203.547 triệu đồng và dư nợ ngành thủy sản chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong dư nợ ngắn hạn của ngân hàng 131.281 triệu đồng. Sang năm 2007 tổng dư nợ ngắn hạn là 236.696 triệu đồng và ngành thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong dư nợ ngắn hạn của ngân hàng là 178.740 triệu đồng. Dư nợ ngành thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ ngắn hạn là do một số hộ dân chuyển ngành từ làm nông nghiệp sang nuôi thủy sản do ngành này mang lại lợi nhuận cao hơn. Từ đó làm cho doanh số cho vay ngành này cao và dẫn đến dư nợ ngành này chiếm tỷ trọng cao.

Năm 2006 tổng dư nợ là 203.547 triệu đồng tăng 55.574 triệu đồng với tốc độ tăng 37,56% so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng dư nợ là 236.696 triệu đồng tăng 33.149 triệu đồng với tốc độ tăng 16,29% so với năm 2006. Tương ứng với sự tăng lên của doanh số cho vay thì dư nợ của ngân hàng cũng tăng lên.
· Về dư nợ ngành nông nghiệp


Dư nợ ngành nông nghiệp có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2005 dư nợ là 31.978 triệu đồng, đến năm 2006 là 17.002 triệu đồng giảm 14.976 triệu đồng với tốc độ giảm 45,83% so với năm 2005. Sang năm 2007 dư nợ là 13.500 triệu đồng giảm 3.502 triệu đồng với tốc độ giảm 20,60% so với năm 2006. Nguyên nhân do doanh số cho vay ngành nông nghiệp giảm, hộ nông dân tập trung vay để nuôi cá tra, cá lóc, cá basa… 

· Về dư nợ ngành thủy sản


Dư nợ ngành thủy sản tăng liên tục qua các năm và có xu hướng tăng trong những năm tới. Năm 2005 dư nợ là 89.477 triệu đồng, đến năm 2006 là 131.281 triệu đồng tăng 41.804 triệu đồng với tốc độ tăng 46,72% so với năm 2005. Sang năm 2007 dư nợ là 178.740 triệu đồng tăng 47.459 triệu đồng với tốc độ tăng 36,15% so với năm 2006. Nguyên nhân do đây là ngành thế mạnh của Huyện nên rất được các cơ quan, ngân hàng đầu tư và phát triển. Bên cạnh đó do người dân tiếp cận nhanh chóng với phương thức chăn nuôi hiện đại cho nên hiệu quả của con giống, thức ăn giúp người dân nâng cao được năng suất chăn nuôi và cá lại có giá, nên người dân mạnh dạng chuyển ngành từ làm nông nghiệp sang nuôi thủy sản.

· Về dư nợ ngành thương nghiệp


Dư nợ ngành thương nghiệp tăng liên tục qua các năm và có xu hướng tăng trong những năm tới. Năm 2005 dư nợ là 17.382 triệu đồng, đến năm 2006 là 22.806 triệu đồng tăng 5.424 triệu đồng với tốc độ tăng 31,20% so với năm 2005. Sang năm 2007 dư nợ là 36.079 triệu đồng tăng 13.273 triệu đồng với tốc độ tăng 58,20% so với năm 2006. Nguyên nhân do chính sách phát triển kinh tế của Huyện nên thúc đẩy ngành thương nghiệp phát triển, do đó nhu cầu vốn cho ngành này càng tăng, làm cho doanh số cho vay ngành thương nghiệp tăng dẫn đến dư nợ ngành thương nghiệp tăng.

· Về dư nợ ngành khác


Dư nợ ngành khác tăng, giảm không ổn định. Năm 2005 dư nợ là 9.136 triệu đồng, đến năm 2006 là 7.354 triệu đồng giảm 1.782 triệu đồng với tốc độ giảm 19,50% so với năm 2005. Nguyên nhân do trong năm 2006 ngân hàng tập trung cho vay các ngành: ngành thủy sản, thương nghiệp nên làm giảm dư nợ đối với ngành khác. Sang năm 2007 dư nợ là 8.377 triệu đồng tăng 1.023 triệu đồng với tốc độ tăng 13,91% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng cho khách hàng gia hạn nợ.


Nhìn chung dư nợ ngắn hạn của ngân hàng tăng qua các năm, trong đó dư nợ ngành nông nghiệp thì giảm xuống, dư nợ ngành thủy sản và ngành thương nghiệp ngày càng tăng, còn ngành khác tăng, giảm không ổn định. Cho thấy hoạt động của ngân hàng có sự chuyển đổi tích cực trong hoạt động tín dụng của mình.


4.2.2.3.2 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng

Bảng 12: Tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. DNNQD
	5.262
	5.000
	7.900
	-262
	-4,98
	2.900
	58

	2. HSXKD
	142.711
	173.443
	228.796
	30.732
	21,54
	55.353
	31,19

	Tổng cộng
	147.973
	203.547
	236.696
	55.574
	37,56
	33.149
	16,29


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3  năm 2005 – 2007)


Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ tăng lên hàng năm. Năm 2005 tổng dư nợ là 147.937 triệu đồng, đến năm 2006 là 203.547 triệu đồng tăng 55.574 triệu đồng với tốc độ tăng 37,56% so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng dư nợ là 236.696 triệu đồng tăng 33.149 triệu đồng với tốc độ tăng 16,29% so với năm 2006. Từ sự tăng trưởng ổn định trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng, cho thấy trong thời gian qua ngân hàng luôn có lượng khách hàng thường xuyên, ổn định và đã thu hút thêm khách hàng mới.

· Dư nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 


Dư nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng, giảm không ổn định. Năm 2005 dư nợ là 5.262 triệu đồng, đến năm 2006 là 5.000 triệu đồng giảm 262 triệu đồng với tốc độ giảm 4,98% so với năm 2005. Nguyên nhân do trong năm 2006 ngân hàng đã tăng cường công tác thu nợ, đã thu hồi nợ trong năm tăng nên dư nợ năm 2006 giảm. Bên cạnh đó các doanh nghiệp làm ăn có lời nên trả nợ cho ngân hàng đúng hạn.


Sang năm 2007 dư nợ doanh nghiệp quốc doanh là 7.900 triệu đồng tăng 2.900 triệu đồng với tốc độ tăng 58% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng cho vay đối với đối tượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong năm tăng cao dẫn đến dư nợ năm 2007 tăng 58% so với năm 2006.

· Dư nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh  


Dư nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh luôn tăng qua các năm. Năm 2005 dư nợ là 142.711 triệu đồng, đến năm 2006 dư nợ là 173.443 triệu đồng tăng 30.732 triệu đồng với tốc độ tăng 21,54% so với năm 2005. Sang năm 2007 dư nợ đối với hộ sản xuất kinh doanh là 228.796 triệu đồng tăng 55.353 triệu đồng với tốc độ tăng 31,19% so với năm 2006. Nguyên nhân do các thành phần kinh tế hộ mở rộng quy mô sản xuất nên có nhu cầu vốn để mua trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất do đó ngân hàng thu hút được một lượng lớn khách hàng này. 


4.2.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng


Nợ xấu là biểu hiện rõ nét của chất lượng tín dụng. Khi phát sinh nợ xấu cũng đồng nghĩa với khoản vay của ngân hàng đã bị rủi ro. Vì vậy, ngân hàng cần tìm ra các nguyên nhân phát sinh nợ xấu đồng thời tìm ra các giải pháp để hạn chế nợ xấu nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.

 
4.2.2.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo ngành kinh tế


Tình hình nợ xấu của ngân hàng qua các năm có chiều hướng tăng điều này là tắt nhiên vì doanh số cho vay của ngân hàng tăng nhanh qua các năm thì khó tránh khỏi nợ xấu của ngân hàng tăng lên. Năm 2005 nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng là 2.504 triệu đồng, đến năm 2006 là 2.537 triệu đồng tăng 33 triệu đồng với tốc độ tăng 1,32% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu của ngân hàng là 4.313 triệu đồng tăng 1.776 triệu đồng với tốc độ tăng 70% so với năm 2006. Trong tổng nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng ta thấy nợ xấu của ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, kế đến là ngành thương nghiệp, tiếp tục là ngành nông nghiệp và cuối cùng là ngành khác.

Bảng 13: Tình hình nợ xấu ngắn hạn theo ngành kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. Nông nghiệp
	476
	124
	28
	-352
	-73,95
	-96
	-77,42

	2. Thủy sản 
	1.547
	1.577
	2.815
	30
	1,94
	1.238
	78,50

	3. Thương nghiệp
	419
	115
	1.140
	-304
	-72,55
	1.025
	891.30

	4. Ngành khác
	62
	721
	330
	659
	1062
	-391
	-54,23

	Tổng cộng
	2.504
	2.537
	4.313
	33
	1,32
	1.776
	70


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)

· Nợ xấu đối với ngành nông nghiệp


Nợ xấu đối với ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2005 nợ xấu là 476 triệu đồng, đến năm 2006 là 124 triệu đồng giảm 352 triệu đồng với tốc độ giảm 73,95% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu là 28 triệu đồng giảm 96 triệu đồng với tốc độ giảm 77,42% so với năm 2006. Nguyên nhân do ngân hàng tăng cường công tác thu hồi nợ nên đã thu được nợ. Bên cạnh đó một số hộ nông dân chuyển từ làm nông nghiệp sang nuôi thủy sản cho doanh số cho vay giảm dẫn đến nợ xấu giảm.

· Nợ xấu đối với ngành thủy sản


Nợ xấu đối ngành thủy sản liên tục tăng qua các năm. Năm 2005 nợ xấu là 1.547 triệu đồng, đến năm 2006 là 1.577 triệu đồng tăng 3 triệu đồng với tốc độ tăng 1,94% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu là 2.815 triệu đồng tăng 1.238 triệu đồng với tốc độ tăng 78,50% so với năm 2006. Nguyên nhân do thiên tai, thời tiết khô hạn, dịch bệnh, làm cho cá chết, giá cả vật tư tăng cao nên làm cho một số hộ nuôi thủy sản làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ cho ngân hàng nên xin ngân hàng gia hạn nợ dẫn đến nợ xấu tăng.

· Nợ xấu đối với ngành thương nghiệp


Nợ xấu đối với ngành thương nghiệp có chiều hướng tăng giảm không ổn định. Năm 2005 nợ xấu là 419 triệu đồng, đến năm 2006 là 115 triệu đồng giảm 304 triệu đồng với tốc độ giảm 72,55%. Nguyên nhân do ngân hàng tăng cường công tác thu hồi nợ, đồng thời hoạt động kinh doanh của khách hàng bị thua lỗ nên ngừng hoạt động thực hiện bán tài sản và thu hồi công nợ để trả nợ vay cho ngân hàng nên nợ xấu đã giảm cuối năm 2006. Sang năm 2007 nợ xấu là 1.140 triệu đồng tăng 1.025 triệu đồng với tốc độ tăng 891,30% so với năm 2006. Nguyên nhân do chính sách phát triển của Huyện nên ngân hàng đã đầu tư cho vay vào ngành thương nghiệp ngày càng tăng, tuy doanh số thu nợ của ngành này tăng nhưng vẫn còn một số khách hàng làm ăn thua lỗ nên xin ngân hàng gia hạn nợ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trong năm 2007 tăng. 

· Nợ xấu đối với ngành khác


Nợ xấu đối với ngành khác tăng giảm không ổn định. Năm 2005 nợ xấu là 62 triệu đồng, đến năm 2006 là 721 triệu đồng tăng 659 triệu đồng với tốc độ tăng 1062% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu là 330 triệu đồng giảm 391 triệu đồng với tốc độ giảm 54,23% so với năm 2006.


4.2.2.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng

Bảng 14: Tình hình nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	1. DNNQD
	750
	700
	0
	-50
	-6,66
	-700
	-100

	2. HSXKD
	1.754
	1.837
	4.313
	83
	4,57
	2.476
	134,78

	Tổng cộng
	2.504
	2.537
	4.313
	33
	1,32
	1.776
	70                                                                                                                                                                                                          


(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm 2005 – 2007)


Qua bảng số liệu ta thấy nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng tăng qua các năm. Năm 2006 nợ xấu tăng 1,32% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu tăng 70% so với năm 2006. trong đó tỷ lệ nợ xấu đối với hộ sản xuất kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ xấu của ngân hàng.

· Nợ xấu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh


Ta thấy nợ xấu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hướng giảm dần. Năm 2005 nợ xấu là 750 triệu đồng, đến năm 2006 là 700 triệu đồng giảm 50 triệu đồng với tốc độ giảm 6,66% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu là 0 triệu đồng giảm 700 triệu đồng với tốc độ giảm 100% so với năm 2006. Nguyên nhân do chính sách phát triển của Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp làm cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên các doanh nghiệp trả nợ cho ngân hàng.

· Nợ xấu đối với hộ sản xuất kinh doanh


Nợ xấu đối với hộ sản xuất luôn tăng qua các năm. Năm 2005 nợ xấu là 1.754 triệu đồng tăng 83 triệu đồng với tốc độ tăng 4,57% so với năm 2005. Sang năm 2007 nợ xấu là 4.313 triệu đồng tăng 2.476 triệu đồng với tốc độ tăng 134,78% so với năm 2006. Nguyên nhân do sản xuất kinh doanh thua lỗ, bị chiếm dụng vốn do mua bán chịu, ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh làm cho một số hộ nông dân không thu hồi được vốn. Bên cạnh đó còn có yếu tố chủ quan của cán bộ tín dụng ngân hàng quản lý chưa chặt chẽ, chưa chấp hành đầy đủ qui định thủc tục tín dụng, đặc biệt là khâu thẩm định. 


Nhìn chung trong các năm qua ngân hàng đã tích cực trong công tác xử lý và thu nợ xấu. Điều này thể hiện qua nợ xấu của doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm xuống đáng kể trong những năm qua, đến năm 2007 không còn nợ xấu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cho thấy chính sách thu nợ đối với thành phần doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng ngày càng hợp lý. Tuy nhiên thì nợ xấu đối với hộ sản xuất kinh doanh có tăng trong nhưng năm qua nhưng ngân hàng sẽ có chính sách thu nợ để làm cho những khoản nợ này giảm xuống trong vài năm tới.


4.2.3 Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng

Bảng 15: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	Nợ xấu/Dư nợ (%)
	1,69
	1,42
	1,82

	DSTN/DSCV (%)
	77,87
	87,07
	80,09

	Dư nợ/ Vốn  huy động (lần)
	17
	11,64
	10,83

	Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
	1,09
	1,26
	1,20


          (Nguồn: Cơ sở dữ liệu từ bảng 4, 5, 7,9,11 )

         Căn cứ vào các số liệu từ bảng 15 ta có thể nhận định:


Về nợ xấu/Dư nợ: ta thấy tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn của ngân hàng tăng giảm không ổn định và tỷ lệ này không cao lắm nó nằm trong phạm vi cho phép của ngân hàng trung ương, chỉ số này năm 2005 là 1,69%, đến năm 2006 là 1,42% giảm 0,27% so với năm 2005 do ngân hàng tăng cường và nâng cao công tác thu nợ và có chính sách thu nợ phù hợp. Sang năm 2007 chỉ số này là 1,82% tăng 0,4% so với năm 2006 do trong năm 2007 ngân hàng cho khách hàng gia hạn nợ do kinh doanh thua lỗ nên làm cho tỷ lệ nợ xấu tăng nhưng không vượt quá quy định.


Về chỉ số DSTN/DSCV tăng giảm không ổn định. Năm 2005 chỉ số này là 77,87%, đến năm 2006 là 87,07% tăng 9,2% so với năm 2006 và sang năm 2007 chỉ số này là 80,09% giảm 6,98% so với năm 2006. Nhìn chung chỉ số này luôn cao cho thấy công tác thu nợ của ngân hàng có hiệu quả góp phần mang lại lợi nhuận cho ngân hàng qua các năm.


Về Dư nợ/Vốn huy động có xu hướng giảm năm 2005 chỉ số này 17 lần, đến năm 2006 là 11,64 lần giảm 5,36 lần so với năm 2005. Sang năm 2007 là 10,82 lần giảm 0,82 lần. Ta thấy tỷ số tuy có giảm nhưng luôn cao điều đó cho thấy công tác tín dụng của ngân hàng qua 3 năm rất có hiệu quả. Tuy hoạt động tín dụng của ngân hàng phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển nhưng trong hoạt động tín dụng ngắn hạn thì ngân hàng đã có những chính sách huy động vốn ngắn hạn ngày càng tăng đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng ngắn hạn này.


Về vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn ngân hàng tăng giảm không ổn định. Năm 2005 tỷ số này là 1,09 vòng, đến năm 2006 là 1,26 vòng và sang năm 2007 là 1,20 vòng. Nhìn chung  vòng quay vốn vẫn cao và có hiệu quả. Điều này cho thấy trong những năm tới  lượng vốn trong ngân hàng luôn luân chuyển và mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. 

CHƯƠNG 5

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN HỒNG NGỰ

 5.1 Những thuận lợi và khó khăn của NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự


5.1.1 Những thuận lợi


- Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự có những thuận lợi:


- Là một địa bàn nằm cạnh vùng biên giới Cam-Pu-chia, có hệ thống sông ngòi kênh ngạch chằng chịt, có mật độ dân cư đông đúc và điều kiện địa lý thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Nên hoạt động kinh doanh của đơn vị không ngừng cũng cố và phát triển theo hướng tích cực, đời sống của người dân ngày càng đảm bảo.


- Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế theo cơ cấu lại cho vay cơ bản thay đổi, tỷ trọng cho vay ngắn hạn ngày càng tăng, nợ xấu được ngân hàng quan tâm và có chính sách làm giảm tỷ lệ nợ xấu.


- Công tác thanh toán được mở rộng và phát triển. Giảm bớt nhiều thủ tục tạo điệu kiện thuận lợi cho việc thanh toán và vay vốn tại ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc phát huy tốt các ứng dụng của công nghệ thông tin, quá trình thanh toán được thực hiện nhanh hơn, góp phần nâng cao uy tín của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự.


- Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên. Các thiếu sót trong hoạt động kinh doanh được sửa chữa kịp thời, phong cách phục vụ  ngày càng nâng cao.


- Ổn định công tác tổ chức cán bộ, phát huy được sức mạnh của bộ máy điều hành và điều hành tập thể cán bộ công viên chức trong đơn vị. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp cho cán bộ thẩm định nắm vững nguyên tắc, chế độ thực hiện món vay.


- Được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp Ủy chính quyền địa phương đối với hoạt động của ngân hàng.


- Công tác huy động vốn thì ngân hàng đã mở thêm phòng giao dịch chuyên nhân tiền gửi của các tầng lớp dân cư nên thuận lợi cho việc huy động vốn của ngân hàng. 


- Công tác tín dụng thì chi nhánh nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngân hàng cấp trên. Chấp hành tốt việc quản lý dư nợ và hạn mức dư nợ do ngân hàng Tỉnh giao. Tăng trưởng tín dụng gắn chặt với kết quả huy động vốn đồng thời ngân hàng đã thực hiện cân đối vốn hàng ngày. Thực hiện phân loại khách hàng, ưu đãi khách hàng loại A, nâng mức đầu tư theo tỷ lệ cho phép, hồ sơ cho vay thực hiện nhanh gọn.


5.1.2 Những khó khăn


- Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được qua các năm hoạt động kinh doanh tại đơn vị vẫn còn gặp một số khó khăn tồn tại cần phải tập trung giải quyết.


- Vấn đề lãi suất hoạt động và lại suất cho vay ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng, ngân hàng nông nghiệp chịu sự quản lý mức lãi suất theo khung của ngân hàng cấp trên, thường lãi suất huy động và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp thấp hơn các ngân hàng trong khu vực. Nên công tác huy động vốn của ngân hàng gặp khó khăn khách hàng đến vay nhiều hơn là gửi tiền. Do đó hoạt động tín dụng của ngân hàng chủ yếu là dựa vào vốn điều chuyển từ ngân hàng cấp trên.


- Địa bàn Hồng Ngự là địa bàn không lớn lắm nhưng có đến 4 ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn xảy ra rất gây gắt.


- Tình hình thu nợ xấu tuy có sự chuyển biến tốt, song vẫn còn ở mức dư nợ cao, đặc biệt là đối với dư nợ thành phần hộ sản xuất kinh doanh. Các đối tượng khách hàng chủ yếu của ngân hàng là hộ nông dân, sản phẩm sản xuất ra và khả năng tiêu thụ hoàn toàn phục thuộc vào điều kiện thời tiết, giá cả thị trường…do vậy mức độ rủi ro còn rất cao.


- Cơ chế đảm bảo tiền vay chưa thật sự thông thoáng, đôi khi còn làm mất đi ưu thế cạnh tranh đối với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.


- Việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, nhất là quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn, quá trình thực hiện diễn ra rất chậm, gây ảnh hưởng đến công tác thu nợ.


- Hiện nay, phát triển mạnh là ngành chăn nuôi thủy sản, cá ao hầm. Do đó mang tính rủi ro lớn, nhà máy xây xát thu hẹp về quy mô và chất lượng nên làm hạn chế phát triển của ngành, hạn chế tín năng hoạt động của ngân hàng.


- Do trong năm kiểm tra viên kiểm tra không được thường xuyên vì tình hình điều đi công tác nên công tác kiểm tra cũng bị hạn chế.


- Công tác phí cán bộ tín dụng chưa điều chỉnh kịp thời so với giá xăng dầu, chưa bù đắp đủ chi phí cho cán bộ tín dụng đi công tác thường xuyên.


5.1.3 Biện pháp khắc phục khó khăn hiện tại của ngân hàng 


- Ngân hàng cần chấn chỉnh công tác huy động vốn, đề ra chính sách huy động vốn hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền như: tăng lãi suất, có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mở rộng nhiều hình thức huy động, thực hiện tuyên truyền quảng cáo và tiếp thị về các hình thức huy động vốn tới mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài Huyện.


- Thực hiện đầy đủ công tác thẩm định trước khi cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh và sau khi cho vay cần theo dõi quá trình hoạt động sản xuất của họ. Đồng thời chấn chỉnh lại tổ xử lý nợ, phân tích từng hộ giao chỉ tiêu cho tổ để xử lý hàng tháng, kiểm tra chính xác dự thu và dự chi.

 
- Tăng cường công tác kiểm tra của kiểm tra viên thường xuyên, liên tục để hạn chế rủi ro.


- Hàng quý tổ chức chấm sao kê dư nợ của từng hộ để giảm tỷ lệ sai sót


- Tăng cường công tác phí cho cán bộ để bù đắp chi phí đi công tác của cán bộ.

5.2 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự


Qua phân tích về chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự trong 3 năm qua, ta thấy nợ xấu vẫn phát sinh và tăng qua các năm. Đây là một điều kiện hiển nhiên và bất cứ một khoản cho vay nào cũng có một xác suất nhất định là sẽ không thu hồi được nợ. Tuy nhiên, tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự có tỷ lệ nợ xấu cũng khá cao nhưng không vượt qua tỷ lệ quy định của ngân hàng trung ương (năm 2007 tỷ lệ này 1,82%). Do đó cần có những biện pháp nâng cao hiệu quả động tín dụng ngắn hạn nói riêng và hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung sau đây là một số giải pháp: 


5.2.1 Đầu tư vào công nghệ thông tin nâng cao chất lượng và phát triển các dịch vụ 


- Để hoạt động tín dụng của ngân hàng có thể đảm bảo an toàn và chất lượng thì đồi hỏi công nghệ thông tin không ngừng được nâng cao để làm công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của nhân viên ngân hàng. Lựa chọn đúng công nghệ để ứng dụng trong hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh, nâng cao các sản phảm dịch vụ của ngân hàng.

 
- Trong điều kiện năng lực còn hạn chế ngân hàng nên tập trung đầu tư mua sắm máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu kịp thời nhanh chóng cho nhu cầu của khách hàng.


5.2.2 Biện pháp nâng cao công tác huy động vốn


- Lãi suất hấp dẫn và có nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút lượng tiền gửi trong dân cư.


- Đa dạng hóa các hình thức huy động như: bằng tiết kiệm bằng đồng Việt Nam được đảm bảo bằng vàng, tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm gửi góp…


- Thực hiện tuyên truyền quảng cáo các hình thức huy động vốn của ngân hàng nhanh chóng đến khách hàng.


- Quan tâm đến công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ về chuyên môn để có thể tư vấn cho khách hàng, tạo uy tín cho ngân hàng, đồng thời không ngừng cải tiến phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình và nhanh chóng cho khách hàng cảm nhận được sự tự tin và cần thiết khi đến ngân hàng.


- Nâng cao cơ sở vật chất cho ngân hàng như: tăng cường nâng cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc tại phòng giao dịch để tạo nềm tin cho khách hàng, tạo sự thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch.


5.2.3 Biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng


Bên cạnh việc huy động vốn vào ngân hàng thì ngân hàng phải nổ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để tránh đồng tiền bị đóng băng, làm tăng doanh thu và lợi nhuận thì ngân hàng phải có những biện pháp thực sự phù hợp giữa việc huy đồng vốn và sử dụng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh càng cao, sau đây là một số giải pháp:


- Đối với khách hàng truyền thống cần giữ quan hệ lâu dài và giải quyết các nhu cầu mới của họ.


- Mở rộng khách hàng mới thuộc mọi thành phần kinh tế, lựa chọn kỷ khách hàng trên cơ sở tình hình sản xuất và khả năng tài chính của khách hàng.


- Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay trước khi cho vay.


- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định


- Một vấn đề quan trọng hơn nữa là trong và sau khi cho vay ngân hàng cần tổ chức thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt là những món vay lớn và khách hàng mới giao dịch lần đầu.


- Nên kiến nghị với ngân hàng cấp trên để phân bổ thêm cán bộ tín dụng về ngân hàng hoặc tuyển dụng thêm nhân viên tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.


- Trang bị thêm trang thiết bị, máy móc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng, đồng thời nâng cao trình độ tin học để quản lý hồ sơ trên máy giúp cho ngân hàng quản lý và truy cập nhánh chóng hồ sơ khách hàng,


- Nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật cho cán bộ viên chức như luật các tổ chức tín dụng, luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật dân sự… nhằm giúp cho cán bộ thực hiện tốt công việc của mình.


5.2.4 Biện pháp nâng cao công tác thu nợ


- Cán bộ tín dụng nên thường xuyên theo dõi nợ đến hạn để tiến hành nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn.


- Đối với các khoản nợ xấu tùy tình hình cụ thể mà ngân hàng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Nếu ngân hàng xét thấy khoản nợ xấu có khả năng thu hồi và khách hàng có thiện chí trả nợ nhưng hiện tại chưa có khả năng trả khi đó ngân hàng có thể cho vay thêm và khoản vay này không được vượt quá chu kỳ sản xuất để tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.


- Đối với các hộ nông dân hoặc người đại diện ở xã, ấp, ngân hàng nên trích một khoản tiền hoa hồng để họ tích cực, tận tình giúp đở cán bộ hoàn thành công việc của mình.


5.2.5 Hạn chế nợ xấu


- Cán bộ tín dụng cần phối hợp với phòng kế toán nhiều hơn để theo dõi tình hình trả nợ của khách hàng đồng thời nắm được nợ đến hạn của khách hàng mà thông báo đôn đốc khách hàng trả nợ.


- Ban lãnh đạo cần tập trung chỉ đạo cương quyết để thu hồi nợ xấu, xử lý nhanh chóng các khoản nợ mới phát sinh, phân tích nguyên nhân và xử lý nghiêm túc, kịp thời các chủ quan của cán bộ và lãnh đạo tín dụng.


- Phân loại nợ xấu theo nguyên nhân để có hướng xử lý thích hợp


- Trong xử lý thu hồi nợ xấu cán bộ tín dụng phải khuyến khích, động viên khách hàng tìm nguồn thu khác để trả nợ.


5.2.6 Mở rộng hơn nữa phạm vi cho vay


- Ngân hàng mở rộng qui mô hoạt động nên mở phòng giao dịch đến các chợ ở xã để người dân thuận tiền vay và gửi tiền không cần tới chi nhánh ngân hàng tại Thị Trấn Hồng Ngự. Vì khách hàng tập trung ở ngân hàng đông đúc sẽ làm tốn thời gian và chi phí cho việc đi lại của khách hàng.


- Ngân hàng mở rộng đối tượng cho vay thông qua các tổ chức xã hội: hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên công sản hồ chí minh, các tổ chức chính trị xã hội…khi ngân hàng lựa chọn hình thức cho vay trên thì cần có mô hình ký kết hợp đồng trách nhiệm, phương thức đầu tư vốn nhằm chuyển tải vốn đến người nông dân.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1 Kết luận


Nhìn chung tình hình họat động tín dụng nói chung, tín dụng ngắn hạn nói riêng của ngân hàng ngày càng nâng cao và có hiệu quả. Trong những năm qua ngân hàng luôn mở rộng cấp tín dụng cho các ngành, các thành phần kinh tế của Huyện. Bên cạnh đó ngân hàng luôn đẩy mạnh công tác huy động vốn như mở phòng giao dịch chuyên nhận tiền gửi của dân cư tạm thời nhàn rỗi nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động tín dụng của ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu vốn cho các ngành, các thành phần kinh tế đang tạm thời thiếu hụt. Từ đó khẳng định vị trí và vai trò của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Hoạt động của ngân hàng luôn chịu sự chi phối của các chính sách phát triển kinh tế của Huyện nói riêng và của cả nước nói chung. Chẳng hạn như ngân hàng ưu tiên cho vay ngành thủy sản vì đây là ngành thế mạnh của Huyện đồng thời chính sách đưa thị trấn Hồng Ngự lên Thị Xã nên ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay các ngành thương nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển này. Cụ thể trong những năm qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ của ngân hàng luôn tăng qua các năm và nằm trong tầm kiểm soát của chi nhánh. Trong đó ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ của ngân hàng. Song song với việc tăng trưởng tín dụng chi nhánh ngân hàng luôn có những chính sách lựa chọn khách hàng tốt, kiên quyết từ chối cho vay đối với những khách hàng không đảm bảo các điều kiện vay vốn, các khách hàng có mức rủi ro cao.


Tuy nhiên trong quá trình hoạt động kinh doanh tiền tệ luôn có sự phát sinh nợ xấu, nó phát sinh do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Với lượng khách hàng truyền thống của ngân hàng là những hộ sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất của họ phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Trong những năm qua thì chăn nuôi và trồng trọt gặp nhiều khó khăn trở ngại như bệnh dịch cúm gia cầm rất mạnh năm 2005 đi rồi trở lại thường xuyên, bệnh tai xanh ở heo, bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, giá vật tư lên cao làm cho nông dân gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông dân dẫn đến nợ xấu tồn đọng tăng ở ngân hàng trong những năm vừa qua. Để nâng cao hiệu quả hoạt động thì chi nhánh luôn chú trọng công tác phân tích chất lượng tín dụng để đánh giá đúng thực trạng nợ nhằm có những biện pháp hữu hiệu, những ứng xử phù hợp với từng loại nợ để nâng cao chất lượng tín dụng. 


Đồng thời trên địa bàn có nhiều ngân hàng cạnh tranh như: ngân hàng Chính Sách Xã Hội, ngân hàng Công Thương, ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Nhưng chi nhánh NHNo & PTNT  huyện Hồng Ngự vẫn hoạt động ngày một hiệu quả hơn được thể hiện rất rõ qua lợi nhuận của ngân hàng trong 3 năm 2005, 2006, 2007. Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua chúng ta có thể tin tưởng vào sự phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, ngân hàng sẽ góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Nhìn chung trong những điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi hỏi ngân hàng cần cố gắng hơn nữa, mạnh dạng vượt qua thử thách để duy trì và phát triển.

6.2 Kiến nghị


6.2.1 Đối với chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự


- Cũng cố và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về lợi nhuận, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nâng cao hơn nữa công tác huy động vốn.


- Giao chỉ tiêu hoạt động cho các phòng giao dịch kết hợp khen thưởng nếu như hoàn thành tốt chỉ tiêu, đưa ra mức khen thưởng nhiều hơn nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Để nhân viên ngân hàng có động lực làm việc tốt hơn. Làm tốt điều đó sẽ nâng cao thu nhập cho ngân hàng đồng thời giảm được nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng.


- Cho vay cần đặt chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động lên hàng đầu, cần lựa chọn khách hàng cho vay.


- Nâng hạn mức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho nông dân phục vụ sản xuất.


- Ngân hàng cần phải có chính sách để cho vay đối với ngành nông nghiệp tăng lên trong những năm tới vì ngành nông nghiệp đảm bảo lương thực cho Huyện và cả nước.


- Tăng cường hỗ trợ cho vay đối các ngành thương nghiệp để hỗ trợ cho sự phát triển của chủ chương chính sách của Huyện.


- Ngân hàng cần mở rộng quy mô và xây dựng trụ sở lớn mạnh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế hiện nay.

 
- Tăng cường cán bộ tín dụng để phục vụ cho hoạt động của ngân hàng như tuyển dụng các cán bộ có trình độ chuyên môn.


6.2.2 Đối với chính quyền địa phương


- Khẩn trương tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, nhất là tại các khu Thị Trấn tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận thế chấp, xác định giá trị thế chấp trong cho vay của ngân hàng.


- UBND Huyện cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình từng khu vực, nhằm phát triển các ngành nghề, tránh tình trạng nông dân đầu tư tự phát, tràn lan.


- Phòng nông nghiệp, phòng khoa học công nghệ và môi trường, cùng các ngành chức năng giúp nông dân lựa chọn giống cây trồng vật nuôi tốt, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.


 6.2.3 Đối với ngân hàng cấp trên


- Có chính sách tiển dụng cán bộ, nhân viên thật sự có năng lực để điều chuyển về chi nhánh.


- Ngân hàng cấp trên cần hỗ trợ cho chi nhánh trang thiết bị hiện đại cho chi nhánh thực hiện các dịch vụ thanh toán. Ngân hàng có thể huy động vốn thông qua loại hình thanh toán này. 


- Hỗ trợ chi nhánh trong việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.


- Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ở chi nhánh 


- Thường xuyên tổ chức khen thưởng hoàn thành tốt chỉ tiêu nếu ngân hàng hoàn thành các chỉ tiêu thì sẽ được khen thưởng.


- Ngân hàng cấp trên tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của chi nhánh.


6.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước


Ngân hàng nhà nước phải thực hiện xem xét về các cơ chế chính sách những bất cập về chính sách tín dụng, công cụ điều hành chính sách tiền tệ và những quy định của pháp luật có liên quan, cần sớm được xem xét bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1.  Lê Văn Tư, Hồ Diệu, “ Năm 2003”. Ngân hàng thương mại, Nhà xuất    bản thống kê, TPHCM.


2.  Lê Văn Tư, “Năm 2005”. Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài       chính, Hà Nội.

3. Nguyễn Đăng Dờn, “Năm 2003”. Tín dụng ngân hàng, nhà xuất bản thống kê.

4.  Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh, “Năm 2003”. Tiền tệ và ngân hàng, Tủ sách Đại học Cần Thơ.

5.  Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt, “Năm 2006”. Quản trị ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ.

6.   Thái Văn Đại, “Năm 2007”. Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ.

7.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Cẩm nang tín dụng, Nhà xuất bản Hà Nội. 

HỘ SẢN XUẤT





PHÒNG NGÂN QUỸ





CÁN BỘ TÍN DỤNG





TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG





PHÒNG KẾ TOÁN





PHÓ GIÁM ĐỐC





GIÁM ĐỐC





8





2





1





6





6b





7





5





4





3





6a





VQVTD  =





DSTN





DNBQ





DNBQ   =





DNĐK  +  DNCK





           2





Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động (%) =





        Dư nợ 





Tổng vốn huy động





X 100 %





Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ =





Nợ xấu





Dư nợ





X  100 %





Hệ số thu nợ  =





Doanh số thu nợ





Doanh số cho vay





X  100 %

















%Y     =     








    Y0





  (Y





 X  100 





GIÁM ĐỐC





TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG





TRƯỞNG PHÒNG KTNQ





 TRƯỞNG PHÒNG. HC





PHÒNG TÍN DỤNG





PHÒNG KTNQ





PHÒNG


GDKD 1





PHÒNG


HÀNH CHÁNH





PHÓ GIÁM ĐỐC





PHÓ GIÁM ĐỐC





PHÒNG


HÀNH CHÁNH





PHÒNG


GDKD số 1





PHÒNG KTNQ





PHÒNG TÍN DỤNG





TRƯỞNG PHÒNG. HC





TRƯỞNG PHÒNG KTNQ





TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG





GIÁM ĐỐC





Cần Thơ 2008











GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN              xi           SVTH: THÁI THỊ KIM TƯƠI

_1271531064.xls
Chart2

		1.Nguồn VHĐ

		2. Các quỹ

		3. Vốn điều chuyển



2006

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng nguồn vốn của NHNo & PTNT Huyện Hồng Ngự năm  2006

39496

15

164737



Sheet1

		

				2005		2006		2007

		1.Nguồn VHĐ		38729		39496		63902

		2. Các quỹ		21		15		10

		3. Vốn điều chuyển		131126		164737		203068

		Tổng nguồn vốn		169.876		204.248		266.98





Sheet1

		0

		0

		0



2006



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271531474.xls
Chart3

		1.Nguồn VHĐ

		2. Các quỹ

		3. Vốn điều chuyển



2007

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng nguồn vốn của NHNo & PTNT Huyện Hồng Ngự 2007

63902

10

203068



Sheet1

		

				2005		2006		2007

		1.Nguồn VHĐ		38729		39496		63902

		2. Các quỹ		21		15		10

		3. Vốn điều chuyển		131126		164737		203068

		Tổng nguồn vốn		169.876		204.248		266.98





Sheet1

		0

		0

		0



2007

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng nguồn vốn của NHNo & PTNT Huyện Hồng Ngự 2007



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271531601.xls
Chart4

		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007



1.Tiền gửi của các TCTD

2. Tiền gửi không kỳ hạn

3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng

4. Kỳ phiếu ngắn hạn

Năm

Triệu đồng

2.813

1.320

1.725

4.122

3.546

2.947

1.775

3.635

11.613

6.839

5.577

2813

4122

1775

1

1320

3546

3635

6839

1725

2947

11613

5577



Sheet1

		

				2005		2006		2007

		1.Nguồn VHĐ		38729		39496		63902

		2. Các quỹ		21		15		10

		3. Vốn điều chuyển		131126		164737		203068

		Tổng nguồn vốn		169.876		204.248		266.98

				2005		2006		2007

		1.Tiền gửi của các TCTD		2813		1320		1725

		2. Tiền gửi không kỳ hạn		4122		3546		2947

		3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng		1775		3635		11613

		4. Kỳ phiếu ngắn hạn		1		6839		5577





Sheet1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



1.Tiền gửi của các TCTD

2. Tiền gửi không kỳ hạn

3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng

4. Kỳ phiếu ngắn hạn

Năm

Triệu đồng

1.725

1.320

2.813

2.947

3.546

4.122

11.613

3.635

1.775

5.577

6.839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271531424.xls
Chart1

		1.Nguồn VHĐ

		2. Các quỹ

		3. Vốn điều chuyển



2005

Biểu đồ biểu hiện tỷ trọng nguồn vốn của NHNo & PTNT Huyện Hồng Ngự năm 2005

38729

21

131126



Sheet1

		

				2005		2006		2007

		1.Nguồn VHĐ		38729		39496		63902

		2. Các quỹ		21		15		10

		3. Vốn điều chuyển		131126		164737		203068

		Tổng nguồn vốn		169.876		204.248		266.98





Sheet1

		0

		0

		0



2005

Biểu đồ  thể hiện nguồn vốn của ngân hàng NHNo & PTNT Huyện Hồng Ngự năm 2005



Sheet2

		





Sheet3

		






_1271004706.xls
Chart2

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007



1. Thu nhập

2. Chi phí

3. Thu nhập ròng

Năm

Triệu đồng

20.496

25.544

35.742

28.819

16.259

20.632

6.923

4.912

4.237

20496

16259

4237

25544

20632

4912

35742

28819

6923



Sheet1

				Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007

		1.Tiền gửi của các TCTD		2813		1320		1725

		2. Tiền gửi không kỳ hạn		4122		3546		2947

		3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng		1775		3635		11613

		4. Kỳ phiếu ngắn hạn		1		6839		5577

		VHĐ ngắn hạn		8.711		15.34		21.862

		Chỉ tiêu		Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007

		Nợ xấu/Dư nợ (%)		3,25		2,23		2,42

		DSTN/DSCV (%)		76		87		82

		Dư nợ/ Vốn huy động (lần)		4,38		5,15		4,13

		Vòng quay vốn tín dụng (vòng)		1,02		1,16		1,12

				Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007

		1.Nguồn VHĐ		38.729		39.496		63.902

		2. Các quỹ		21		15		10

		3. Vốn điều chuyển		131.126		164.737		203.068

		Tổng nguồn vốn		169.876		204.248		266.98

				Năm 2005		Năm 2006		Năm 2007

		1.Tiền gửi của các TCTD		2813		1320		1725

		2. Tiền gửi không kỳ hạn		4122		3546		2947

		3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng		1775		3635		11613

		4. Kỳ phiếu ngắn hạn		1		6839		5577

		VHĐ ngắn hạn		8.711		15.34		21.862

				2005		2006		2007

		1. Thu nhập		20496		25544		35742

		2. Chi phí		16259		20632		28819

		3. Thu nhập ròng		4237		4912		6923





Sheet1

		Năm 2005		Năm 2005		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006		Năm 2006		Năm 2006

		Năm 2007		Năm 2007		Năm 2007		Năm 2007



1.Tiền gửi của các TCTD

2. Tiền gửi không kỳ hạn

3.Tiền tiết kiêm dưới 12 tháng

4. Kỳ phiếu ngắn hạn

2813

4122

1775

1

1320

3546

3635

6839

1725

2947

11613

5577



Sheet2

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



1. Thu nhập

2. Chi phí

3. Thu nhập ròng

Năm

Triệu đồng

35.742

25.544

20.496

20.632

16.259

28.819

4.237

4.912

6.923

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		





		






